	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI


       Số:  2853 /BGTVT-VT

V/v: Báo cáo tiếp thu ý kiến Bộ, ngành góp ý nội dung Nghị định thay thế Nghị định 86/2014/NĐ-CP.
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Hà Nội, ngày 21 tháng  3  năm 2018


Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ
Thực hiện Công văn số 349/VPCP-CN ngày 11/01/2018 của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao: các Bộ: Công an, Tư pháp, Công Thương, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ và Ủy ban nhân dân các thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương có ý kiến đối với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (Bộ Giao thông vận tải trình tại văn bản số 14725/TTr-BGTVT ngày 29/12/2017) gửi Bộ Giao thông vận tải (GTVT) trước ngày 20/01/2018 để nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo Nghị định, gửi Bộ Tư pháp thẩm định lại, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/01/2018 theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.


Bộ GTVT đã nhận được ý kiến góp ý của 12 cơ quan (Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội), các Hiệp hội vận tải: Hiệp hội Taxi Hà Nội, Hiệp hội Taxi thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, Công ty Cổ phần taxi Mai Linh, Hội các nhà báo. Bộ GTVT xin báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan như sau:

1. BỘ TƯ PHÁP:

1. Đề nghị Bộ GTVT rà soát, đánh giá tổng thể các quy định về kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, kể cả quy định hiện hành trong Luật Giao thông đường bộ năm 2008; nếu các quy định trong Luật Giao thông đường bộ năm 2008 không còn phù hợp thì cần kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật trước khi xây dựng Nghị định mới thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP để bảo đảm tính khả thi, phù hợp với thực tiễn, tạo thuận lợi cho kinh doanh vận tải bằng xe ô tô nhưng vẫn bảo đảm hiệu quả quản lý nhà nước. Điều 66 Luật Giao thông đường bộ chỉ quy định 05 loại hình kinh doanh vận tải bằng xe ô tô: Kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định; Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt; Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi; Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng và Kinh doanh vận tải khách du lịch có thể còn cứng nhắc, chưa phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội hiện nay, nên sớm nghiên cứu sửa đổi, bổ sung.

Ý kiến tiếp thu: Về nội dung cần sửa Luật GTĐB trước khi xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 86, vấn đề này Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo thực hiện xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 86 để đáp ứng yêu cầu quản lý và tạo môi trường kinh doanh cho đơn vị vận tải. Bộ GTVT đề nghị giữ nguyên quan điểm trình dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 86, bảo đảm thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong đó điều chỉnh các nội dung phù hợp Luật GTĐB, các vấn đề vượt quá quy định của Luật sẽ tiếp tục được điều chỉnh khi sửa đổi, bổ sung Luật GTĐB.
         Việc nghiên cứu để báo cáo sửa đổi, bổ sung Luật GTĐB đang được Bộ GTVT tổng hợp để thực hiện theo quy trình xây dựng Luật.
2. Điều 4 dự thảo Nghị định quy định “Doanh nghiệp, hợp tác xã có giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (Loại hình kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định) được đăng ký khai thác trên tuyến vận tải hành khách cố định theo quy định” và dự thảo Nghị định quy định thủ tục lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định. Như ý kiến thẩm định đã nêu Báo cáo số 110/BC-BTP và công văn số 286/BTP-PLDSKT, Bộ Tư pháp tiếp tục đề nghị bỏ các quy định này nhằm bảo đảm quyền của các doanh nghiệp, hợp tác xã đáp ứng đủ điều kiện và được cấp Giấy phép kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô sẽ được khai thác trên tuyến trong quy hoạch sau khi đăng ký với cơ quan quản lý tuyến.

Ý kiến tiếp thu: Nội dung này đã được tiếp thu, sửa đổi và cải cách thủ tục hành chính so với quy định tại Nghị định số 86. Do vậy, nội dung này giữ nguyên như dự thảo.
3. Đề nghị xem lại điểm d khoản 1 Điều 7 dự thảo Nghị định quy định “Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng và lái xe không được đón, trả khách thường xuyên, lặp đi lặp lại hàng ngày tại trụ sở chính, trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc tại một điểm cố định khác do đơn vị kinh doanh vận tải thuê, hợp tác kinh doanh (trừ những vị trí do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố)”. Quy định này là không rõ mục tiêu quản lý, hạn chế đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện dịch vụ vận chuyển, đưa đoàn cán bộ, công nhân viên theo hợp đồng cho các cơ quan, doanh nghiệp. Bộ Tư pháp cho rằng, việc quy định như dự thảo Nghị định còn mang nặng tính chất áp đặt hành hính, tạo gánh nặng cho việc giám sát, kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước.
Ý kiến tiếp thu: Nội dung quy định này có hai luồng quan điểm: một nhóm ý kiến  theo như ý kiến của Bộ Tư pháp nên bỏ đi vì mang nặng tính chất áp đặt hành chính, tạo gánh nặng cho việc giám sát, kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước; một nhóm ý kiến đề nghị cần phải quy định như dự thảo để khắc phục hiện tượng xe trá hình tuyến cố định (hiện tượng này đã và đang tồn tại trong thực tế), qua việc quy định để làm căn cứ cho các Sở GTVT kiểm tra và xử lý vi phạm, giảm nguy cơ gây mất trật tự an toàn giao thông, nhất là tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
Bộ GTVT đã tiếp thu ý kiến của hội các nhà báo (chuyên phụ trách lĩnh vực về giao thông): “Ý kiến này không hợp lý, vì lâu nay “xe khách trá hình” xe hợp đồng, xe du lịch lợi dụng quy định cũ để hoạt động chở khách tuyến cố định, hình thành nên rất nhiều bến lậu, bến cóc, chở khách lặp đi lặp lại như tuyến cố định. Mặt khác, Dự thảo thay thế Nghị định 86 đã có quy định riêng đối với xe hợp đồng chở công nhân, học sinh rồi...” và ý kiến các hiệp hội đưa vào quy định như dự thảo.
Vì vậy, nội dung này trước mắt Bộ GTVT đề nghị giữ nguyên như dự thảo, về lâu dài khi sửa Luật GTĐB và áp dụng đồng bộ các giải pháp ứng dụng quản lý hoạt động kinh doanh vận tải thông qua hệ thống giám sát camera, lệnh vận chuyển điện tử, thiết bị giám sát hành trình, thay đổi màu biển số giữa xe kinh doanh vận tải và xe cá nhân, khi đó sẽ bỏ quy định này là phù hợp; đồng thời trân trọng đề nghị Bộ Tư pháp khi họp thẩm định mời thêm đại diện của thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các hiệp hội vận tải để tham khảo thêm ý kiến.
4. Đề nghị bỏ quy định “Đối với mỗi chuyến xe đơn vị kinh doanh vận tải chỉ được ký kết 01 hợp đồng” (khoản 1 Điều 7 và khoản 2 Điều 8). Quy định này là không hợp lý, cản trở doanh nghiệp kinh doanh vận tải kết hợp nhận vận chuyển nhiều nhóm khách trên một tuyến đường để tiết kiệm chi phí. Tại công văn số 2710/BTP-PLDSKT ngày 03/8/2017 gửi Bộ GTVT, Bộ Tư pháp đã có ý kiến Luật Giao thông đường bộ không có bất kỳ quy định nào hạn chế và cấm dịch vụ đi chung xe đối với xe hợp đồng. Vì vậy, mọi quy định hạn chế quyền tự do giao kết hợp đồng về số lượng hợp đồng, nội dung hợp đồng khi chưa được Luật cho phép chỉ nhằm phục vụ công tác quản lý có thể bị coi là không hợp hiến, hợp pháp. Việc hạn chế dịch vụ đi chung xe đối với xe hợp đồng là hạn chế quyền tự do giao kết hợp đồng, không phù hợp với nhu cầu sử dụng xe hợp đồng phục vụ cho việc đi làm, đi học (đưa đón một cách thường xuyên).


Ý kiến tiếp thu: Nội dung này, nếu được coi là không hợp hiến, hợp pháp thì Bộ GTVT xin tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp. Tuy nhiên, cần xem xét kỹ, trong trường hợp không vi phạm về hợp hiến, hợp pháp thì đề nghị giữ nguyên như dự thảo để bảo đảm phục vụ công tác quản lý và thực hiện đúng với điều kiện kinh doanh của từng loại hình vận tải.

Ý kiến của Hội các nhà báo theo dõi về lĩnh vực giao thông đối với nội dung này như sau: “Không hợp lý: Vì nếu cho mỗi xe được ký nhiều hợp đồng thì xe khách trá hình càng nhiều hơn. Nếu bỏ quy định mỗi xe chỉ được ký một hợp đồng thì bỏ luôn loại hình xe chở khách theo hợp đồng. Lúc đó các bến xe sẽ không còn xe khách vào nữa mà tất cả các xe đều sẽ ra bến cóc, bến lậu, hoặc chạy lòng vòng để đón khách. Ai sẽ quản lý nổi trật tự giao thông đô thị? Không thể vì sự tiện lợi của một số người mà phá vỡ trật tự xã hội.”


Vì vậy, như đã có ý kiến tại nội dung 3 nêu trên, về lâu dài khi sửa Luật GTĐB và áp dụng đồng bộ các giải pháp ứng dụng quản lý hoạt động kinh doanh vận tải thông qua hệ thống giám sát camera, lệnh vận chuyển điện tử, thiết bị giám sát hành trình, thay đổi màu biển số giữa xe kinh doanh vận tải và xe cá nhân, khi đó sẽ bỏ quy định này là phù hợp.

5. Bộ Tư pháp tiếp tục đề nghị xem xét, bỏ quy định tại khoản 1 Điều 7, khoản 3 Điều 7 và khoản 4 Điều 8 dự thảo Nghị định về việc đơn vị kinh doanh vận tải ô tô trước khi thực hiện vận chuyển phải thông báo đến Sở GTVT nơi cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô thông tin về hành trình, thời gian thực hiện. Việc yêu cầu thực hiện thủ tục thông báo sẽ thêm thủ tục hành chính, chi phí cho doanh nghiệp mà cũng không bảo đảm đạt được mục đích quản lý xe hợp đồng.
Ý kiến tiếp thu: Nội dung này, ý kiến của Hội các nhà báo theo dõi về lĩnh vực giao thông cho rằng: “Không hợp lý: Vì hiện nay chưa bỏ quy định này mà xe hợp đồng trá hình còn hoạt động nhiều như nấm. Nếu bỏ thì càng nhiều hơn. Tuy nhiên, cần nghiên cứu báo cáo qua phần mềm điện tử rất thuận lợi và dễ triển khai thực hiện, tiện quản lý và theo dõi, giám sát.”
Nội dung này Bộ GTVT đề nghị giữ nguyên như dự thảo, việc thông báo này đảm bảo để phục vụ công tác hậu kiểm, phối hợp kiểm tra giữa đơn vị kinh doanh vận tải với cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực vận tải và tiến tới là quản lý minh bạch về thuế trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế của đơn vị vận tải với nhà nước đồng thời trong dự thảo đã tiếp thu bổ sung theo hướng việc báo cáo của các đơn vị kinh doanh sẽ được thực hiện kết nối qua phần mềm do Bộ GTVT xây dựng đảm bảo cập nhật thuận tiện và không phát sinh chi phí cho doanh nghiệp. Cũng như đã ý kiến nêu trên, về lâu dài khi sửa Luật GTĐB và áp dụng đồng bộ các giải pháp ứng dụng quản lý hoạt động kinh doanh vận tải thông qua hệ thống giám sát camera, lệnh vận chuyển điện tử, thiết bị giám sát hành trình, thay đổi màu biển số giữa xe kinh doanh vận tải và xe cá nhân, khi đó sẽ điều chỉnh quy định này là phù hợp.

6. Điều 67 Luật Giao thông đường bộ đã quy định điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và giao Chính phủ quy định cụ thể điều kiện và việc cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Vì vậy, dự thảo Nghị định cần bám sát, cụ thể hóa các điều kiện đã có trong Luật Giao thông đường bộ, không quy định thêm điều kiện khác. Việc cụ thể hóa các điều kiện kinh doanh trong Nghị định này cần được đánh giá rõ về tính cần thiết, công khai, minh bạch, khách quan, tiết kiệm thời gian, chi phí tuân thủ của nhà đầu tư theo đúng yêu cầu của khoản 4 Điều 7 Luật Đầu tư. Về các điều kiện cụ thể, đề nghị tham vấn thêm ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp để hoàn thiện. Bộ Tư pháp sẽ có ý kiến cụ thể khi thẩm định dự thảo Nghị định.

Ý kiến tiếp thu: Bộ GTVT thống nhất ý kiến của Bộ Tư pháp, không quy định thêm điều kiện khác. Việc cụ thể hóa các điều kiện kinh doanh trong Nghị định này cần được đánh giá rõ về tính cần thiết, công khai, minh bạch, khách quan, tiết kiệm thời gian, chi phí tuân thủ của nhà đầu tư theo đúng yêu cầu của khoản 4 Điều 7 Luật Đầu tư.
7. Bộ Tư pháp nhất trí với việc bổ sung quy định để quản lý các doanh nghiệp kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đã ứng dụng phần mềm điều hành thay thế cho phương pháp điều hành truyền thống (sử dụng bộ đàm), khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin để đổi mới công tác quản lý, điều hành xe taxi nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng hiệu quả kinh doanh và tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, đề nghị cần nghiên cứu làm rõ thêm về bản chất của các loại hình vận tải ứng dụng phần mềm Grab, Uber…để có quy định quản lý cho phù hợp, bảo đảm nguyên tắc cạnh tranh công khai, công bằng, minh bạch.
Ý kiến tiếp thu: Bộ GTVT thống nhất ý kiến của Bộ Tư pháp, Bộ GTVT đã nghiên cứu, xem xét và tiếp tục tiếp thu ý kiến trên cơ sở nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng hiệu quả kinh doanh và tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp, có quy định quản lý cho phù hợp, bảo đảm nguyên tắc cạnh tranh công khai, công bằng, minh bạch.
8. Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát lại thể thức, kỹ thuật trình bày dự thảo Nghị định theo quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Chương V Nghị định số 34/2015/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Trên cơ sở đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạt thảo giải trình, tiếp thu đầy đủ ý kiến của các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan, nhất là đối tượng chịu sự tác động của văn bản, hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định, gửi Bộ Tư pháp thẩm định lại trước khi trình Chính phủ theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại công văn số 349/VPCP-CN nêu trên.
Ý kiến tiếp thu: Bộ GTVT tiếp thu ý kiến hoàn thiện hồ sơ và trình theo đúng chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại công văn số 349/VPCP-CN.
2. BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG:
1. Về cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo Nghị định.
Ý kiến tiếp thu: Bộ GTVT tiếp thu ý kiến
2. Góp ý cụ thể

- Đề nghị làm rõ khái niệm “ứng dụng mở khác” quy định tải Khoản 2 Điều 19.
Ý kiến tiếp thu: Bộ GTVT tiếp thu ý kiến, không đưa khái niệm “ứng dụng mở khác” vào nội dung dự thảo Nghị định.

- Đề nghị xem xét thay thế cụm từ “ứng dụng kết nối hợp đồng vận tải điện tử” được sử dụng trong dự thảo nghị định (Ví dụ: Điều 20, Khoản 1 Điều 21) thành “phần mềm hỗ trợ kết nối hợp đồng vận tải điện tử” vì bản chất đây là phần mềm;
Ý kiến tiếp thu: Bộ GTVT tiếp thu ý kiến, đã thay thế cụm từ “phần mềm hỗ trợ kết nối hợp đồng vận tải điện tử” trong dự thảo Nghị định. 
- Điều 20, đề nghị bổ sung thêm điều khoản: Đơn vị cung cấp dịch vụ phần mềm hỗ trợ kết nối hợp đồng vận tải điện tử phải thực hiện đăng ký với Bộ TTTT trước khi cung cấp dịch vụ; phải có pháp nhân tại Việt Nam và cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước về doanh thu, thuế, các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật đối với đơn vị kinh doanh vận tải mà mình cung cấp dịch vụ.
Ý kiến tiếp thu: Bộ GTVT tiếp thu ý kiến và đã đưa vào quy định tại khoản điểm a khoản 3, khoản 4 Điều 15, khoản 4 Điều 16 dự thảo Nghị định. 

- Đối với Khoản 2, Điều 34, đề nghị bỏ quy định này, vì khoản 1 Điều 61 của Luật Công nghệ thông tin quy định “Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư cho hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin để đổi mới quản lý kinh tế - xã hội, đổi mới công nghệ và nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm”, vì vậy, việc doanh nghiệp ứng dụng phần mềm vào đổi mới mô hình kinh doanh, nâng cao hiệu quả cần được khuyến khích thay vì quản lý, siết chặt.
Ý kiến tiếp thu: Bộ GTVT thống nhất ý kiến và đã sửa nội dung khoản 2 Điều 34 (nay là khoản 2 Điều 29 dự thảo Nghị định trình) để phối hợp tổ chức thực hiện giữa Bộ GTVT và Bộ Thông tin và Truyền thông đối với việc ứng dụng phần mềm quản lý hoạt động kinh doanh vận tải. 
3. BỘ CÔNG THƯƠNG:
1. Về các nội dung liên quan đến ứng dụng hợp đồng điện tử trong hoạt động kinh doanh vận tải:

- Đề nghị đơn vị soạn thảo điều chỉnh nội dung quy định tại Điểm b Khoản 6 Điều 17 Dự thảo Nghị định cho phép các doanh nghiệp, hợp tác xã có Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo tuyến cố định được phép sử dụng hợp đồng điện tử.
Ý kiến tiếp thu: Bộ GTVT đã tiếp thu ý kiến đồng thời quy định trong dự thảo Nghị định cho phép tất cả các loại hình được phép ứng dụng hợp đồng điện tử trong hoạt động kinh doanh vận tải.

2. Về các khái niệm “đơn vị cung cấp ứng dụng kết nối hợp đồng điện tử” và “người điều hành vận tải”

- Cách phân biệt như hiện nay theo quy định tải khoản 6, khoản 9 Điều 3 Dự thảo sẽ khó áp dụng trong thực tiễn, bởi một số đơn vị như Uber, Grab không chỉ cung cấp giải pháp kết nối hợp đồng điện tử cho các đơn vị kinh doanh vận tải, mà còn trực tiếp tham gia vào hoạt động điều hành vận tải. Đối với trường hợp này, Bộ Công Thương đề xuất nên có các quy định cụ thể phân biệt ba loại hình sau:

(i) Với các đơn vị chỉ cung cấp giải pháp công nghệ kết nối vận tải không tham gia điều hành, đề nghị theo các quy định pháp luật về thương mại điện tử.

(ii) Với các đơn vị kinh doanh vận tải có sửu dụng ứng dụng TMĐT và hợp đồng điện tử trong điều hành (ví dụ Vinasun, Taxi Thành Công), đề nghị quản lý như các đơn vị kinh doanh vận tải theo quy định tại Dự thảo.

(iii) Với các đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ kết nối vận tải có tham gia điều hành (ví dụ Uber, Grab), đề nghị quản lý như các đơn vị kinh doanh vận tải, đồng thời phải tuân thủ các quy định pháp luật về thương mại điện tử.
Ý kiến tiếp thu: Bộ GTVT đã tiếp thu ý kiến và làm rõ tại khoản 1, khoản 3 Điều 3, khoản 4 Điều 16 của dự thảo Nghị định.
- Đối với các ứng dụng kết nối hợp đồng điện tử do doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận tải tự phát triển và sử dụng (như ứng dụng của Vinasun). Bộ Công Thương đề nghị không áp dụng các quy định tải khoản 3 Điều 20 về việc “phải ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ sử dụng phầm mềm và chỉ được cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải đã được cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô”
Ý kiến tiếp thu: Bộ GTVT tiếp thu ý kiến của Bộ Công Thương, Hiệp hội Taxi và đã bỏ Điều 20 (bản dự thảo kèm theo Tờ trình 14725/TTr-BGTVT ngày 29/12/2017) đồng thời đưa các nội dung của Điều 20 này vào nội dung của Điều 15 và 16 dự thảo Nghị định trình. 

3. Về một số nội dung khác

- Đối với quy định tại Điều 2 về đối tượng áp dụng. Đề nghị tách làm 2 đối tượng là quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân kinh doanh hoặc liên quan đến kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.
Ý kiến tiếp thu: Nội dung này Bộ GTVT đề nghị giữ nguyên vì đối tượng áp dụng đã bao hàm các tổ chức, cá nhân liên quan.

4. BỘ TÀI CHÍNH:
1. Về cơ bản, Bộ Tài chính thống nhất với các nội dung dự thảo Nghị định.
Ý kiến tiếp thu: Bộ GTVT tiếp thu ý kiến.

2. Trước đây trên cơ sở đề nghị của Bộ GTVT tại công văn số 3030/BGTVT-VT ngày 24/03/2017 lấy ý kiến tham gia về dự thảo Nghị định, Bộ Tài chính đã có công văn số 5232/BTC-TCDN ngày 24/04/2017 tham gia ý kiến với Bộ GTVT.
Ý kiến tiếp thu: Nội dung này Bộ GTVT đã tiếp thu và giải trình tại hồ sơ trình Tờ trình số 4195/TTr-BGTVT ngày 19/4/2017.
3. Bộ Tài chính đề nghị bỏ nội dung tại khoản 1 Điều 37 dự thảo Nghị định quy định trách nhiệm của Bộ Tài chính như sau: “phối hợp với Bộ Giao thông vận tải quy định và hướng dẫn việc thực hiện giá cước vận tải đường bộ và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ” với lý do như sau:

- Thời gian qua Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các văn bản pháp luật (Luật, Nghị định) và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ theo hướng phân cấp cho các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và các địa phương thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giá đối với hàng hóa, dịch vụ chuyên ngành. Theo đó, đối với các hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực giao thông vận tải đã được giao cho Bộ Giao thông vận tải quyarn lý, cụ thể quy định tại Luật giá, Luật Hàng không dân dụng Việt Nam, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Hàng không dân dụng Việt Nam, Bộ Luật hàng hải Việt Nam.

- Đồng thời, Nghị định số 149/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Giá (có hiệu lực ngày 01/01/2017) đã quy định Sở Giao thông vận tải tiếp nhận văn bản kê khai giá đối với cước vận tải hành khách tuyến cố định bằng đường bộ; cước vận tải hành khách bằng taxi. Ngoài ra tại khoản 8 Điều 1 Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ quy định “Hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền định giá của các Bộ, do Bộ trưởng các Bộ quy định việc trình và thẩm đinh phương án giá; quyết định giá sau khi có ý kiến bằng văn bản của Bộ Tài chính”.
Ý kiến tiếp thu: Bộ GTVT đề nghị giữ nguyên và quy định tại khoản 1 Điều 32 dự thảo trình. Vì theo quy định tại dự thảo thì Bộ GTVT là cơ quan chủ trì và Bộ Tài chính là cơ quan phối hợp, đảm bảo thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 149/2016/NĐ-CP.
5. BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ:
1. Tại căn cứ pháp lý đề nghị bổ sung thêm Luật số 03/2016/QH14 sửa đổi bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư ngày 22/11/2016.
Ý kiến tiếp thu: Bộ GTVT tiếp thu và đã sửa trong phần căn cứ tại dự thảo Nghị định trình.

2. Điều 3 Giải thích từ ngữ, đề nghị bổ sung giải thích thuật ngữ phân loại bến xe khách, phân cấp loại đường, siêu trường siêu trọng… để có căn cứ viện dẫn quy định:

a) bến xe khách từ loại 1 đến loại 5 tại khoản 2 Điều 4

b) đường cấp V, cấp VI miền núi tại điểm đ khoản 2 Điều 12

c) vượt quá quy định (rõ tiêu chí quy định) tại điểm a khoản 2 Điều 9

d) xe buýt tại tên tiêu đề và các viện dẫn tại Điều 15
Ý kiến tiếp thu: Bộ GTVT đề nghị giữ nguyên như dự thảo vì các thuật ngữ đã được giải thích tại các quy chuẩn, tiêu chuẩn và Thông tư hướng dẫn theo đúng quy định chuyên ngành.
3. Điều 5, đề nghị rà soát các quy định về kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt dưới hình thức BRT, hình thức kinh doanh này có các hình thức ưu tiên riêng.
Ý kiến tiếp thu: Bộ GTVT đề nghị giữ nguyên như dự thảo vì BRT là một hình thức hoạt động trong quy định của loại hình xe buýt, Nghị định đã hướng dẫn đối với loại hình kinh doanh vận tải khách bằng xe buýt đồng thời thẩm quyền quản lý và tổ chức các hình thức vận chuyển đối với xe buýt đã được giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quy định tổ chức thực hiện.

4. Điều 6

a) Tại khoản 4 để bảo đảm tính hiệu lực khi thực hiện, đề nghị sửa đổi, bổ sung như sau: “trên xe phải gắn đồng hồ tính tiền (taxi mét) được cơ quan có thẩm quyền về đo lường kiểm định và kẹp chì (niêm phong), tem kiểm định phải còn thời hạn hiệu lực”

b) Tại điểm a khoản 5 đề nghị sửa đổi, bổ sung như sau: “trường hợp điều hành bằng bộ đàm doanh nghiệp, hợp tác xã phải thực hiện đăng ký tần số liên lạc theo quy định của pháp luật về tần số vô tuyến điện và có thiết bị liên lạc giữa trung tâm điều hành với các xe thuộc đơn vị”

c) Đề nghị rà soát quy định kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi dưới các hình thức Uber, Grab… là các hình thức kinh doanh mới đang thực hiện thí điểm tại một số địa phương.
Ý kiến tiếp thu: Bộ GTVT đã tiếp thu và đưa vào quy định tại Điều 6 dự thảo Nghị định trình.
5. Điều 7 các quy định tại điểm đ, điểm e, điểm g khoản 1 và khoản 3 chưa rõ căn cứ pháp lý, làm rõ tính khả thi; ở khía cạnh khác còn phát sinh tăng thủ tục hành chính, hạn chế cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp.

Ví dụ đơn vị A (bên thuê xe) có nhu cầu thuê doanh nghiệp vận tải B (bên B) thực hiện 35 chuyến đón đưa khách từ địa điểm C đến điểm D, để tuân thủ quy định tại điểm đ, bên B buộc phải thu xếp bố trí 02 hương tiện thay nhau hoạt động cho hợp đồng này, thực tế chỉ cần 01 phương tiện là hợp lý. Như vậy, quy định đã hạn chế cơ hội kinh doanh và gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Do đó đề nghị xem xét làm rõ tính pháp lý của quy định này.
Ý kiến tiếp thu: Nội dung ý kiến này trùng với ý kiến của Bộ Tư pháp, Bộ GTVT đã tiếp thu giải trình tại phần của Bộ Tư pháp nêu trên.

6. Điểm c khoản 2 và khoản 4 Điều 8 đề nghị làm rõ vấn đề như đã góp ý tại điểm đ mục 2 công văn này.
Ý kiến tiếp thu: Nội dung ý kiến này trùng với ý kiến của Bộ Tư pháp, Bộ GTVT đã tiếp thu giải trình tại phần của Bộ Tư pháp nêu trên.

7. Điểm c khoản 6 Điều 12 đề nghị làm rõ quy định về tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ vận tải hành khách để bảo đảm tính khả thi khi thực hiện.
Ý kiến tiếp thu: Nội dung Điều 12 đã được điều chỉnh và sửa không còn Điều kiện chung kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trong dự thảo Nghị định trình. Đối với tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ vận tải hành khách đã được Bộ GTVT quy định cụ thể và hướng dẫn các đơn vị kinh doanh vận tải.

8. Tại khoản 3 Điều 14, khoản 3 Điều 17 đề nghị xem xét quy định về niên hạn sử dụng xe để tránh chồng chéo trong văn bản quản lý đã được quy định tại Nghị định số 95/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định niên hạn sử dụng đối với xe ô tô chở hàng và xe ô tô chở người.
Ý kiến tiếp thu: Nội dung này đề nghị giữ nguyên để đảm bảo nâng cao chất lượng và an toàn trong hoạt động vận tải khách.

9. Điều 15

a) Hiện nay, trong hệ thống các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) do Bộ GTVT ban hành chưa có “quy chuẩn kỹ thuật cho xe buýt”. Do đó, đề nghị giải thích cụm từ “xe buýt” để thống nhất việc sử dụng thuật ngữ này trong các văn bản quy phạm hiện hành.

b) Đề nghị xem xét lại quy định tại khoản 5 để tránh mâu thuẫn với quy định tại khoản 2 vì theo quy định thì các đối tượng là người khuyết tật (học sinh, người lao động…) bị hạn chế quyền sử dụng dịch vụ này.
Ý kiến tiếp thu: Nội dung này Bộ GTVT đã ban hành quy chuẩn đối với xe khách thành phố đồng thời tiếp thu ý kiến và sửa tại Điều 5 và điểm c khoản 1 Điều 13 của Nghị định trình.
10. Điều 20

a) Tại khoản 1, theo quy định hoạt động “Thương mại điện tử” là ngành nghề kinh doanh có điều kiện (số thứ tự 65 phụ lục 4 Luật sửa đổi Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư). Do đó, đề nghị xem xét biên soạn lại cho ngắn gọn và tránh viện dẫn chồng chéo.

b) Tại khoản 4, đề nghị viện dẫn, làm rõ tính pháp lý khi quy định đơn vị cung cấp ứng dụng kết nối hợp đồng vận tải điện tử “không được cung cấp dịch vụ kết nối cho hộ kinh doanh vận tải”.
Ý kiến tiếp thu: Nội dung này Bộ GTVT đã tiếp thu và đã quy định tất cả các loại hình kinh doanh vận tải cũng như đơn vị kinh doanh vận tải được sử dụng kết nối hợp đồng vận tải điện tử. Riêng đối với xe kinh doanh vận tải theo hợp đồng, du lịch dưới 9 chỗ sử dụng hợp đồng điện tử thì phải là doanh nghiệp, hợp tác xã vì qua thí điểm thực hiện thì việc quy định cho các hộ kinh doanh hiện nay chưa phù hợp trong công tác phối hợp quản lý, giám sát về thuế và các điều kiện kinh doanh vận tải để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng, người dân. Về lâu dài, khi việc kết nối quản lý thuế điện tử được thực hiện đồng bộ kết hợp với quản lý kết nối hợp đồng vận tải được thực hiện hiệu quản sẽ mở rộng đối tượng đến hộ kinh doanh để thực hiện đối với xe ô tô kinh doanh vận tải dưới 9 chỗ. 

11. Điều 21
a) Tại khoản 2, đề nghị làm rõ mục đích quy định “Chỉ sử dụng dịch vụ kết nối hợp đồng vận tải điện tử của các đơn vị cung cấp đã đăng ký và được Bộ Công Thương xác nhận theo quy định của pháp luật về thương mại điện tử” để bảo đảm tính khả thi và minh bạch khi thực hiện.

b) Tại điểm a khoản 3,đề nghị xem xét như góp ý tại khoản 2 Điều 21 nêu trên.
Ý kiến tiếp thu: Nội dung này đảm bảo thực hiện theo ý kiến của Bộ Công Thương quản lý về hoạt động thương mại điện tử. Nội dung này đã được quy định rõ tại khoản 1 Điều 15 của dự thảo Nghị định trình.
12. Tại khoản 4 Điều 25, đề nghị quy định rõ biện pháp thực hiện để bảo đảm tính thực tiễn khi thực hiện (các hình thức gửi/thu hồi quyết định).
Ý kiến tiếp thu: Nội dung này đã được quy định rõ thẩm quyền cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh vận tải, cấp phù hiệu, biển hiệu và thẩm quyền thu hồi tại khoản 4 Điều 20 dự thảo Nghị định trình.
13.Chương VI, đề nghị xem xét sửa đổi theo hướng “phân định trách nhiệm chủ trì và trách nhiệm phối hợp tổ chức thực hiện” để làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan và phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể:

a) Điều 30, (Trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải) đề nghị sửa đổi như sau:

-Tại khoản 3: chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ trong công tác xây dựng, sửa đổi bổ sung và ban hành QCVN đối với thiết bị giám sát hành trình.

-Tại khoản 4: chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng quy định và hướng dẫn...

-Tại khoản 5: chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính...
b)Tại Điều 33(Trách nhiệm Bộ Khoa học và Công nghệ) đề nghị sửa đổi như sau:


“1. Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải xây dựng TCVN, QCVN về thiết bị giám sát hành trình.Chủ trì tổ chức thẩm định, công bố TCVN và thẩm định QCVN theo quy định của pháp luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. 

2. Chủ trì tổ chức triển khai thực hiện hoạt động kiểm định taxi mét. Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm các tổ chức kiểm định và sử dụng taxi mét theo quy định của pháp luậthiện hành.

3. Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Thông tin và Truyền thông quy định và hướng dẫn về phần mềm quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô”.
Ý kiến tiếp thu: Các nội dung này đã được tiếp thu, điều chỉnh phù hợp trong dự thảo Nghị định trình.

6. PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM (VCCI):
Dự thảo có nhiều quy định về điều kiện kinh doanh và cơ chế quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, dự kiến sẽ tác động rất lớn đến các chủ thể hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực nàycũng như đến thị trường vận tải ô tô (cung, cầu, định hướng phát triển…). Vì vậy, để đảm bảo tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, vừa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp vừa phát huy được vai trò của cơ quan quản lý nhà nước, các quy định tại Dự thảo cần đáp ứng các yêu cầu sau:

- Việc thiết kế nội dung các điều kiện kinh doanh cần bám sát yêu cầu của khoản 1 Điều 7 Luật đầu tư 2014, theo đó chỉ ban hành các điều kiện kinh doanh cần thiết để đảm bảo các lợi ích công cộng (an toàn giao thông, trật tự xã hội). Các quy định nằm ngoài mục tiêu này cần được bãi bỏ;
- Đối với những điều kiện kinh doanh mà mặc dù không cần thiết nhưng buộc phải đưa vào Nghị định do đã được quy định trong Luật giao thông đường bộ, thì cần thiết kế theo hướng tạo thuận lợi nhất có thể cho doanh nghiệp, trong lúc chờ kiến nghị sửa đổi Luật giao thông đường bộ 2009
- Đối với các trường hợp khác (ví dụ hình thức kinh doanh mới…) thì phải đảm bảo đúng tinh thần về “quyền tự do kinh doanh”, “doanh nghiệp được phép làm những gì mà luật không cấm” theo Hiến pháp 2013, Luật đầu tư 2014, Luật doanh nghiệp 2014;
- Về mặt thủ tục hành chính, trong mọi trường hợp, cần đảm bảo tinh thần của Nghị quyết 19, Nghị quyết 35 của Chính phủ, theo đókhông tạo thêm các thủ tục hành chính bất hợp lý, các quy trình cần được thiết kế đơn giản, thuận tiện.

Trên cơ sở quan điểm tiếp cận trên, đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc, xem xét một số quy định sau:

I. Góp ý cụ thể

1. Về kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng (Điều 7)

a. Quy định can thiệp vào quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp

Khoản 1 Điều 7 Dự thảo quy định một loạt các nghĩa vụ ràng buộc cứng đối với đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng (áp dụng cho cả hợp đồng truyền thống và hợp đồng điện tử).

Ví dụ, đơn vị này bị cấm thực hiện một loạt hành vi như:

- Ấn định hành trình, lịch trình cố định để phục vụ cho nhiều người thuê vận tải khác nhau; bán vé và thu tiền cho những hành khách đi xe dưới mọi hình thức;
- Gom khách lẻ; xác nhận đặt chỗ cho từng hành khách đi xe dưới mọi hình thức;
- Đón, trả khách thường xuyên, lặp đi lặp lại hàng ngày tại trụ sở chính, trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc tại một địa điểm cố định khác do đơn vị kinh doanh vận tải thuê, hợp tác kinh doanh (trừ những vị trí do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố);
- Thực hiện quá 30% tổng số chuyến của xe đó có điểm khởi hành và điểm kết thúc trùng nhau trong một tháng;

   Những quy định cấm đoán/hạn chế nói trên suy đoán là để phân biệt hoạt động kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng với các hình thức vận tải khác được phân loại tại Luật giao thông đường bộ, đặc biệt hình thức vận tải theo tuyến cố định. Tuy nhiên, cách phân biệt này chỉ dựa trên hình thức, không xuất phát từ bản chất dịch vụ, vì vậy rất khiên cưỡng. Đặc biệt, các quy định này hạn chế một cách trực tiếp và đáng kể quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp và quyền tự do giao kết hợp đồng của các chủ thể (mà ở đây là hành khách) trong các giao dịch dân sự, cụ thể:
- Hạn chế quyền dân sự của các hành khách muốn đi chung xe để chia sẻ chi phí (bằng quy định cấm “gom khách lẻ”);
- Hạn chế quyền tự do của doanh nghiệp trong kinh doanh khai thác những tuyến đường có lợi thế kinh doanh (chẳng hạn: cùng kí hợp đồng vận chuyển với nhiều người cùng một lúc để đi một tuyến đường nhất định – điều này xuất phát từ sự “gặp nhau” của nhu cầu nhiều người). Chú ý là ở đây không có vấn đề về lợi ích công cộng (liên quan tới rủi ro ách tắc giao thông) do việc đỗ đón trả khách trong các trường hợp này không phải là những điểm bị cấm đón, trả khách theo quy định của chính quyền địa phương (ở điểm cấm đón, trả khách được áp dụng cho mọi loại hình kinh doanh vận tải). 
- Hạn chế quyền tự do hợp đồng, tự do thỏa thuận của các chủ thể (quy định “đơn vị kinh doanh vận tải chỉ được ký hợp đồng vận tải đối với tổ chức, cá nhân có nhu cầu thuê cho cả chuyến xe; đối với mỗi chuyến xe đơn vị kinh doanh vận tải chỉ được ký kết 01 hợp đồng” đã can thiệp sâu vào quyền tự do giao kết hợp đồng và gây lãng phí nguồn lực xã hội và ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng).

Trong khi đó, tất cả các quy định có tính chất hạn chế quyền được liệt kê ở trên lại không nhằm trực tiếp bảo vệ lợi ích công cộng nào (mà chỉ để phân biệt các hình thức vận tải).

Theo Hiến pháp 2013 và Luật doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp được kinh doanh những ngành, nghề mà pháp luật không cấm. Luật đầu tư 2014 đã liệt kê các ngành, nghề mà luật cấm kinh doanh. Việc Dự thảo quy định một số hình thức có tính chất cấm kinh doanh như trên là chưa phù hợp về quyền tự do kinh doanh quy định tại các văn bản nêu trên.
Từ những phân tích trên, đề nghị Ban soạn thảo:
- Bỏ tất cả các quy định hạn chế quyềntrong khoản 1 Điều 7 Dự thảo;
- Thay thế toàn bộ bằng quy định hình thức kinh doanh vận tải bằng hợp đồng là hình thức kinh doanh được xác lập dựa trên giao kết hợp đồng giữa các bên (còn việc nội dung của hợp đồng cũng như cách thức thực hiện hợp đồng do các bên tự do thỏa thuận, miễn là không trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự, không xâm hại các lợi ích công cộng);
- Từ góc độ quản lý Nhà nước nhằm bảo vệ lợi ích công cộng trong hoạt động kinh doanh loại hình vận tải này, có thể thiết kế cơ chế quản lý thông qua các công cụ khả thi và ít can thiệp trực tiếp vào quyền tự do kinh doanh hơn như: quy định các điểm dừng, đón trả khách được phép (xuất phát từ an toàn giao thông, tránh ùn tắc giao thông); kiểm soát các xe vận tải đảm bảo các yêu cầu về an toàn kỹ thuật và môi trường; ..
b. Các quy định tạo gánh nặng về thủ tục hành chính cho doanh nghiệp


Ngoài các quy định cấm nêu tại khoản 1, các khoản khác của Điều 7 Dự thảo còn quy định về nhiều thủ tục hành chính áp dụng cho hình thức kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô theo hợp đồng. Các thủ tục này tạo ra gánh nặng chi phí và thời gian lớn cho doanh nghiệp trong khi không rõ về mục tiêu quản lý hoặc nếu có thì cũng không hiệu quả, không khả thi. Ví dụ:

- Yêu cầu doanh nghiệp phải thông báo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông tin về hành trình, thời gian thực hiện (trừ xe hợp đồng dưới 08 chỗ ngồi kể cả lái xe)

- Lái xe phải mang theo hợp đồng vận tải, danh sách hành khách


Quy định này suy đoán là để cơ quan quản lý có thểchắc chắn rằng doanh nghiệp đang kinh doanh hình thức vận tải bằng hợp đồng mà không phải là hình thức vận tải khác. Tuy nhiên, yêu cầu doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính cho mỗi chuyến xe sẽ tạo ra khối lượng thủ tục hành chính rất lớn, mặc dù có thể thực hiện thông qua phương tiện điện tử. Hơn nữa, vấn đề quan trọng là bản thân cơ quan nhà nước liệu có đủ nguồn lực để có thể kiểm soát hết tất cả các thông tin của tất cả các chuyến xe của doanh nghiệp hay không?

Cần lưu ý rằng mục tiêu phân biệt vận tải bằng hợp đồng và hình thức vận tải khác không có nhiều ý nghĩa đến mức phải thiết kế riêng một cơ chế cho mục tiêu này (bởi dù là hình thức nào thì cũng không tạo ra ảnh hưởng tiêu cực đến lợi ích công cộng ở mức cần phải phân biệt). Đó là chưa kể tới thực tế là dù có cơ chế này đi nữa thì cơ quan quản lý nhà nước cũng hầu như không thể kiểm soát được hoạt động của kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng (như thực tế đã chứng minh với sự kém hiệu quả của cơ chế tương tự để chống lại hiện tượng“xe dù, bến cóc” hiện nay).

Từ các lý do trên, đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc bỏ các thủ tục hành chính nói trên tại Điều 7 Dự thảo, ít nhất là:
- Bỏ thủ tục thông báo hành trình mỗi chuyến xe, và 
- Bỏ yêu cầu lái xe phải mang theo danh sách hành khách và hợp đồng).
Ý kiến tiếp thu: Các nội dung này đã được Bộ GTVT báo cáo giải trình trong các Tờ trình 4195/TTr-BGTVT ngày 19/4/2017, Tờ trình 14725/TTr-BGTVT ngày 29/12/2017 và giải trình trong ý kiến của Bộ Tư pháp tại văn bản này.
2. Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô (Điều 8)

Xét về bản chất thì vận tải khách du lịch bằng ô tô cũng là vận tải khách bằng hợp đồng, chỉ khác ở đối tượng vận chuyển (khách thông thường và khách du lịch). Thậm chí, nếu xét một cách chi tiết thì sự phân biệt ở đây không phải ở đối tượng vận chuyển mà là ở mục đích của khách (di chuyển để du lịch hay để làm việc khác). Tiêu chí phân biệt này, vì vậy, hầu như không có ý nghĩa (bởi mục đích của khách không ảnh hưởng tới việc vận chuyển, cũng không tác động gì tới lợi ích công cộng). 

Do đó, đề nghị Ban soạn thảo gộp chung quy định về hai hình thức vận chuyển này thành một.
Ý kiến tiếp thu: Nội dung này Bộ GTVT đề nghị giữ nguyên và hướng dẫn theo đúng Luật GTĐB năm 2008. Khi sửa Luật GTĐB 2008 sẽ điều chỉnh phù hợp. 

3. Về điều kiện chung kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (Điều 12)

Điều 12 quy định về các điều kiện kinh doanh chung, áp dụng cho mọi hình thức vận tải bằng ô tô, trong đó có một số điều kiện kinh doanh chưa phù hợp, cần được cân nhắc điều chỉnh, cụ thể:

Về quy định doanh nghiệp phải có “Đăng ký kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định của pháp luật” (khoản 1): quy định này là chưa phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014, theo đó đã bãi bỏ việc ghi ngành, nghề kinh doanh trên Giấy đăng ký doanh nghiệp (do đó doanh nghiệp sẽ không thể xuất trình Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ghi ngành nghề vận tải bằng xe ô tô được). Vì vậy, đề nghị Ban soạn thảo bỏ cụm từ ”vận tải bằng xe ô tô” trong quy định này;

Về điều kiện đối vớingười điều hành vận tải (khoản 4):

- Phạm vi áp dụng: 

Theo Dự thảo thì các điều kiện của người điều hành vận tải được áp dụng cho doanh nghiệp, hợp tác xã mà không áp dụng cho đối tượng khác (hộ kinh doanh). Điều này là chưa hợp lý, bởi về bản chất thì các điều kiện kinh doanh phải được xác định trên cơ sở những rủi ro của hoạt động kinh doanh liên quan và là cách thức để kiểm soát, hạn chế những rủi ro này. Nói cách khác, bất kể chủ thể nào (không phân biệt loại hình, nguồn gốc vốn) khi kinh doanh ngành nghề liên quan thì đều có thể gây ra những rủi ro tương tự nhau (ví dụ trong trường hợp này, dù là doanh nghiệp hay hộ kinh doanh khi kinh doanh vận tải đều bao hàm nguy cơ rủi ro về an toàn giao thông) vì vậy đều phải đáp ứng các điều kiện tương tự nhau để được phép kinh doanh ngành, nghề đó. 

Việc quy định điều kiện kinh doanh mà chỉ một nhóm chủ thể kinh doanh phải tuân thủ, nhóm khác không phải tuân thủ vừa chưa phù hợp với tính chất và mục tiêu của điều kiện kinh doanh, vừa tạo ra sự phân biệt đối xử bất hợp lý giữa các chủ thể. 

Vì vậy, đề nghị Ban soạn thảo bỏ cụm từ“(chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã)”, tức là điều kiện về người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải áp dụng cho mọi chủ thể kinh doanh vận tải;

- Về điều kiện “(Người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải) Không phải là lao động trực tiếp lái xe, nhân viên phục vụ trên xe ô tô kinh doanh”: 

Theo giải trình của Ban soạn thảo thì trên thực tế, ở các hộ kinh doanh, chủ doanh nghiệp thường là lái xe, do đó cần điều kiện kinh doanh này để tách hai chủ thể này. 

Lập luận này là chưa hợp lý bởi về logic thì việc chủ doanh nghiệp đồng thời là lái xe không liên quan hay ảnh hưởng gì tới các lợi ích công công liên quan, cũng không tạo ra rủi ro gì lớn hơn so với khi tách bạch hai chủ thể này. Hơn nữa, cũng theo giải trình của Ban soạn thảo thì thời gian qua đang có tình trạng chủ doanh nghiệp, hộ kinh doanh đồng thời là lái xe nhưng không có ghi nhận nào về nguy cơ cao hơn khi tách bạch. 

Vì vậy, đề nghị Ban soạn thảo bỏ điều kiện này; 

- Về điều kiện “(Người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải phải) có trình độ từ cao đẳng trở lên đối với chuyên ngành kinh tế, kỹ thuật và luật”

- Đề nghị Ban soạn thảo bỏ điều kiện này vì không phù hợp với điểm d khoản 1 Điều 67 Luật giao thông vận tải (Luật chỉ yêu cầu có trình độ chuyên môn về vận tải). Hơn nữa, về mặt thực tế thì việc yêu cầu trình độ chuyên môn của người điều hành vận tải là không cần thiết, vì các doanh nghiệp sẽ vì nhu cầu của mình mà tìm kiếm người có trình độ phù hợp để điều hành doanh nghiệp đạt hiệu quả kinh doanh tốt nhất có thể trong điều kiện của doanh nghiệp;

- Về điều kiện “(Người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải) không được đồng thời là người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải tại doanh nghiệp, hợp tác xã khác”: 

Đề nghị Ban soạn thảo bỏ điều kiện này bởi (i) không rõ mục tiêu quản lý của quy định này (tại sao không thể đồng thực trực tiếp điều hành hoạt động vận tải ở 02 đơn vị vận tải?) và (ii) Luật giao thông đường bộ cũng không ràng buộc điều kiện này đối với người điều hành vận tải;

Về Điều kiện“(Người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải) Phải được tập huấn nghiệp vụ vận tải đường bộ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải”

Đề nghị Ban soạn thảo bỏ điều kiện này bởi yêu cầu về trình độ chuyên môn về vận tải mà Người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải  phải đáp ứng đã đủ để thỏa mãn điều kiện này.

Ý kiến tiếp thu: Nội dung này Bộ GTVT đã tiếp thu phù hợp với thực tế đồng thời bỏ quy định điều kiện chung tại Điều 12.


- Việc quy định áp dụng với doanh nghiệp, hợp tác xã là phù hợp với Điều 67 của Luật GTĐB năm 2008; đồng thời quy định về trình độ của người điều hành trong dự thảo Nghị định tình được mở rộng hơn để tạo thuận lợi cho đơn vị kinh doanh vận tải.


- Bộ GTVT đã tiếp thu và bỏ nội dung quy định “(Người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải) không được đồng thời là người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải tại doanh nghiệp, hợp tác xã khác”.

4. Về quy định đối với đơn vị cung cấp ứng dụng kết nối hợp đồng vận tải điện tử (Điều 20)

Đây là nội dung mới được bổ sung vào Dự thảo lần này, được suy đoán là để giải quyết các tranh cãi nổi cộm gần đây liên quan tới cơ chế quản lý đối với Uber, Grab.

Đây là hình thức kinh doanh mới, hoàn toàn khác biệt so với các hình thức kinh doanh truyền thống. Việc pháp luật hiện hành chưa có quy định hay cơ chế nào cho hình thức mới này cũng là điều bình thường (bởi pháp luật thường đi sau cuộc sống, cuộc sống phát sinh dạng thức mới thì pháp luật sẽ hình thành cơ chế mới thích hợp với dạng thức mới đó).Đối với hình thức kinh doanh mới thì pháp luật cần có cơ chế mới thích hợp (thay vì cố gắng ghép/xếp một cách khiên cưỡng hình thức mới này vào các cơ chế cũ vốn chỉ thích hợp với các mô hình cũ).

Dự thảo hiện nay lựa chọn cách thức ”quá độ”, theo đó không ghép loại hình kinh doanh này vào hình thức kinh doanh vận tải đang có, nhưng cũng không thiết kế cơ chế mới riêng mà kết hợp với cơ chế về thương mại điện tử (hình thức gần nhất về tính chất). Trong giai đoạn này đây là hướng đi hợp lý, cho phép điều chỉnh dần trước khi xác định được cơ chế thích hợp. Các nước phần lớn cũng đang đi theo hướng này.

Tuy nhiên, về chi tiết thì một số quy định trong Dự thảo hiện chưa thật sự phù hợp và cần được điều chỉnh lại:

- Về quy định “phải được cấp Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trong đó có ngành nghề phù hợp để hoạt động về thương mại điện tử” (khoản 1): 

Đề nghị Ban soạn thảobỏ đoạn “có ngành nghề phù hợp để hoạt động về thương mại điện tử” do quy định này không phù hợp với qLuật doanh nghiệp 2014 (theo đó Giấy đăng ký doanh nghiệp không còn ghi ngành, nghề kinh doanh);

Về quy định doanh nghiệp cung ứng dịch vụ vừa phải thực hiện thủ tục đăng ký theo pháp luật về thương mại điện tử với Bộ Công Thương vừa phải đăng ký với Bộ Giao thông vận tại về việc cung cấp ứng dụng kết nối hợp đồng vận tải điện tử (khoản 1 và 2): 

Quy định này dường như chưa thống nhất với quan điểm củaDự thảo theo đó dịch vụ cung cấp ứng dụng kết nối hợp đồng vận tải điện tử là một trong những hoạt động thương mại điện tử (dạng dịch vụ thuần túy thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công thương). Theo đúng cách tiếp cận này thì doanh nghiệp chỉ cần đăng ký với Bộ Công thương để Bộ này quản lý theo lĩnh vực thương mại điện tử là đủ. Quy định yêu cầu doanh nghiệp phải đăng ký với cả với Bộ Giao thông vận tải sẽ dẫn tới việc doanh nghiệp phải chịu 2 hệ thống thủ tục hành chính cũng như biện pháp quản lý đối với doanh nghiệp (trong khi nếu có vấn đề nào liên quan thì hai Bộ hoàn toàn có thể chia sẻ thông tin với nhau mà không cần cùng lúc quản lý doanh nghiệp). 

Do đó, để đảm bảo tạo thuận lợi cho doanh nghiệp theo tinh thần cải cách thủ tục hành chính, đề nghị Ban soạn thảo bỏ quy định doanh nghiệp phải đăng ký ở cả hai đầu mối quản lý mà chỉ cần đăng ký dịch vụ thương mại điện tử với Bộ Công thương;

Khoản 4 quy định “Không được cung cấp dịch vụ kết nối hợp đồng vận tải điện tử cho hộ kinh doanh vận tải, phương tiện cá nhân và các phương tiện không kinh doanh vận tải”. 

Trong khi quy định không cho phép cung cấp dịch vụ kết nối hợp đồng vận tải điện tử cho phương tiện cá nhân và các phương tiện không kinh doanh vận tải là hợp lý (bởi theo đúng quy định của pháp luật thì để kinh doanh phải đăng ký kinh doanh) thì quy định cấm các hộ kinh doanh vận tải tham gia vào hoạt động này là bất hợp lý bởi (i) hộ kinh doanh nếu đáp ứng các điều kiện kinh doanh vận tải và có giấy phép thì là chủ thể được quyền kinh doanh vận tải hợp pháp, vậy tại sao chủ thể này lại không thể cung cấp dịch vụ thông qua hợp đồng vận tải điện tử? (ii) căn cứ pháp luật nào để giải trình cho một quy định phân biệt đối xử giữa các chủ thể trong cùng điều kiệnnhư thế này?

Vì vậy, đề nghị Ban soạn thảo“hộ kinh doanh vận tải” trong quy định này (qua đó cho phép tất cả các chủ thể có quyền kinh doanh vận tải hợp pháp đều có thể tham gia vào hoạt động này);

Ý kiến tiếp thu: Bộ GTVT tiếp thu ý kiến và đã điều chỉnh quy định trong Điều 15 và Điều 16 của dự thảo Nghị định trình. Trong đó tập trung điều chỉnh đối với đơn vị kinh doanh vận tải là chủ thể thực hiện ký hợp đồng với khách hàng. Đối với đơn vị cung cấp phần mềm kết nối đã được quy định rõ thực hiện theo khoản 4 Điều 16 dự thảo Nghị định trình.


- Khoản 7 quy định: ” Phải gửi hóa đơn điện tử của chuyến đi đến tài khoản giao kết hợp đồng của hành khách và gửi thông tin về hóa đơn điện tử về Tổng cục Thuế theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính”. 

Quy định này là không cần thiết và chồng lấn với phạm vi của các quy định về hóa đơn. Trên thực tế thì ngành thuế hiện vẫn đang có cơ chế quản lý thuế áp dụng đối với các hình thức thương mại điện tử (và dịch vụ này chỉ là một dịch vụ trong số đó), vì vậy không cần thiết phải bổ sung thêm cơ chế nào liên quan. Do đó, đề nghị Ban soạn thảo bỏ quy định này.

Ý kiến tiếp thu: Nội dung này đã được Bộ GTVT kết cấu lại tại dự thảo Nghị định trình ( khoản 2 Điều 37). Đây là nội dung thời gian qua được nhiều cơ quan, hiệp hội quan tâm và kiến nghị cần tăng cường quản lý thông qua hoạt động thí điểm hợp đồng điện tử. Chính vì vậy, việc quy định trong dự thảo là phù hợp và cần thiết. Bộ GTVT đề nghị giữu nguyên để trình Chính phủ.


5. Về việc cấp phù hiệu, biển hiệu (Điều 28)

Dự thảo quy định thì mỗi xe ô tô của doanh nghiệp kinh doanh vận tải phải gắn phù hiệu và biển hiệu tương ứng với hình thức kinh doanh vận tải của doanh nghiệp. Phù hiệu có giá trị hiệu lực theo hiệu lực của Giấy phép kinh doanh vận tải và không quá niên hạn sử dụng của phương tiện.  
Theo đúng quy định này thì mặc dù Dự thảo không nêu rõ ra là doanh nghiệp không có phù hiệu, biển hiệu thì không được phép triển khai hoạt động kinh doanh vận tải, dù đã có giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô, nhưng việc quy định các xe ô tô kinh doanh vận tải phải được gắn biển hiệu, đồng nghĩa với cách hiểu, biển hiệu, phù hiệu là yêu cầu bắt buộc, nếu doanh nghiệp kinh doanh vận tải muốn sử dụng ô tô để kinh doanh. Như vậy, đây cũng được xem là một loại giấy phép.

Quy định về loại giấy phép này được suy đoán là nhằm nhận diện các loại xe ô tô trong mỗi hình thức kinh doanh vận tải khi lưu thông trên đường và giúp cơ quan quản lý giám sát được việc chấp hành pháp luật của doanh nghiệp kinh doanh vận tải. Tuy nhiên, từ thực tế triển khai nhiều năm qua với quy định này, có thể thấy đây là cơ chế có nhiều bất cập, chồng chéo và không hợp lý, cụ thể:
Theo cơ chế quản lý hiện tại, có rất nhiều quy định giúp nhận diện và đánh giá doanh nghiệp kinh doanh vận tải có chấp hành đúng quy định pháp luật hay không. Ví dụ: xe taxi, có các yêu cầu về hình thức của xe, màu sơn - có thể nhận diện phía bề ngoài đối với loại xe này; xe hợp đồng: phải xuất trình hợp đồng khi cơ quan quản lý kiểm tra; … Quan trọng hơn cả là cơ chế buộc các xe ô tô của doanh nghiệp kinh doanh vận tải phải gắn thiết bị giám sát hành trình và đây được xem là công cụ giám sát, quản lý hiệu quả để nhận biết doanh nghiệp có chấp hành đúng quy định của pháp luật hay không;
Tạo gánh nặng về thủ tục hành chính: Mặc dù thủ tục để cấp phù hiệu được thiết kế đơn giản, nhưng yêu cầu doanh nghiệp phải thực thêm một thủ tục cấp phép sau khi đã có giấy phép kinh doanh là tạo gánh nặng về thủ tục hành chính cho doanh nghiệp. Trong khi đó, về mặt nguyên tắc, khi doanh nghiệp được cấp giấy phép kinh doanh có nghĩa doanh nghiệp đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định, Nhà nước đã kiểm soát được những rủi ro của hoạt động kinh doanh này tác động tới lợi ích công cộng, doanh nghiệp vẫn chưa được phép tiến hành kinh doanh mà phải xin thêm một loại giấy phép nữa, là chưa hợp lý, khiến cho các quy định về điều kiện kinh doanh giảm ý nghĩa.
Theo phản ánh của doanh nghiệp, mặc dù quy định thời hạn hiệu lực của phù hiệu gắn với thời hạn hiệu lực của giấy phép kinh doanh vận tải, nhưng do phù hiệu thường xuyên bị mờ, nên doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục hành chính nhiều lần để đổi, cấp lại phù hiệu, tạo ra gánh nặng về thủ tục hành chính cho doanh nghiệp.
Từ các lý do nêu trên, đề nghị Ban soạn thảo xem xét bỏ quy định về phù hiệu, biển hiệu. Trong trường hợp có giải trình về việc nhất thiết phải có phù hiệu, biển hiệu, thì đề nghị thiết kế thủ tục cấp phù hiệu gắn với thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vận tải, có nghĩa khi cấp giấy phép kinh doanh vận tải đồng thời cấp phù hiệu luôn.
Ý kiến tiếp thu: Nội dung này, Bộ GTVT thống nhất về lâu dài cần áp dụng các biện pháp quản lý để không cấp phù hiệu, biển hiệu (quy đinh về mầu biển số xe giữa xe kinh doanh vận tải với xe cá nhân, xe công vụ; kết nối đồng bộ hệ thống camera giám sát, thiết bị giám sát hành trình, quản lý hoạt động vận tải thông qua hệ thống phần mềm kết nối giwuax đơn vị vận tải với cơ quan quản lý…). 
Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, nội dung quy định cấp phù hiệu, biển hiệu là phù hợp để vừa đảm bảo hoạt động kinh doanh vận tải được quản lý chặt chẽ trên cơ sở tạo thuận lợi cho các đơn vị thực hiện tốt các quy định về điều kiện kinh doanh đồng thời tạo thuận lợi cho quyền kinh doanh của các phương tiện trong một đơn vị khi bị xử lý vi phạm. Vấn đề này cũng đã được Chính phủ xem xét và thống nhất khi ban hành Nghị định 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật du lịch, trong đó các điều từ Điều 17 đến Điều 20 quy định về cấp, đổi, thu hồi biển hiệu cho phương tiện vận chuyển khách du lịch.
Hiện nay, việc ấp đổi phù hiệu, biển hiệu đã được các Sở GTVT thực hiện thuận lợi và nhanh chóng nhất cho đơn vụi kinh doanh vận tải, đã áp dụng cấp độ 3, 4 đối với các thủ tục này.

6. Về đăng ký khai thác tuyến (Điều 26)
Dự thảo đang thiết kế việc đăng ký khai thác tuyến theo hướng lựa chọn một đơn vị kinh doanh vận tải cố định được khai thác theo từng giờ xuất bến.

Trong Tờ trình đã nêuthực tế rằng việc thực hiện thủ tục lựa chọn này thời gian qua đã gây tốn kém đáng kể cho doanh nghiệp (về thủ tục hành chính) và chưa tạo sự chủ động cho doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh, chưa phù hợp với tinh thần của Nghị quyết 19, 35 (Mục I.1 Tờ trình). Tuy nhiên, Dự thảo vẫn giữ nguyên cơ chế quản lý đối với việc khai thác tuyến này, có nghĩa những vướng mắc này vẫn tồn tại.

Việc lựa chọn chỉ một đơn vị được khai thác từng giờ xuất bến sẽ khiến cho thị trường cạnh tranh trong lĩnh vực này trở nên méo mó, và ảnh hưởng quyền lợi đáng kể đến quyền lợi của khách hàng. VCCI đồng tình với quan điểm của Bộ Tư pháp trong vấn đề này, đề nghị Ban soạn thảo bỏ cơ chế quản lý theo hướng lựa chọn đơn vị khai thác theo từng giờ xuất bến.
Ý kiến tiếp thu: Nội dung này đã được Bộ GTVT tiếp thu điều chỉnh tối đa so với các quy định đang thực hiện đồng thời bỏ các quy định về lựa chọn đơn vị khai thác tuyến. 
Nội dung  quy định chỉ 1 đơn vị được khai thác trong 1 thời gian cụ thể tại bến xe là phù hợp với thực tế và là đương nhiên vì không thể trong 1 phút có cùng 1 lúc 2 hoặc nhiều xe xuất bến. Nội dung này đã được các cơ quan tham khảo thực tế của các nước trong khu vực cũng như hoạt động của các bến xe hiện nay trong cả nước.
7. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI:
I. Đối với các ý kiến đã tham gia chưa được đưa vào bản Dự thảo

Trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã có các văn bản: số 4608/UBND-ĐT ngày 04/8/2016, số 1804/UBND-ĐT ngày 17/4/2017 tham gia ý kiến, một số nội dung đã được Ban soạn thảo tiếp thu, một số nội dung chưa được tiếp thu, cụ thể:

(1) Về quy định số lượng xe tối thiểu của đơn vị kinh doanh vận tải: Đề nghị giữ quy định về số lượng xe tối thiểu (quy mô) đối với đơn vị kinh doanh vận tải theo quy định tại Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Lý do:

- Phù hợp với điểm b Khoản 1 Điều 67 Luật Giao thông đường bộ 2008, trong đó yêu cầu doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô phải “b) Bảo đảm số lượng, chất lượng và niên hạn sử dụng của phương tiện phù hợp với hình thức kinh doanh”.

- Nhằm đảm bảo có đủ điều kiện hơn để đơn vị kinh doanh vận tải duy trì bộ máy quản lý, điều hành và bộ phận an toàn giao thông, tăng năng lực cạnh tranh, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải phục vụ nhu cầu đòi hỏi ngày càng tăng của hành khách.
Ý kiến tiếp thu: Nội dung này đã được Bộ đã báo cáo giải trình tại Tờ trình số 14725/TTr-BGTVT ngày 29/12/2017 của Bộ GTVT.

(2) Về niên hạn xe taxi: Đề nghị giữ quy định về niên hạn xe taxi theo quy định tại Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Lý do: Đối với xe taxi hoạt động trong đô thị loại đặc biệt có số ki-lô-mét (km) lăn bánh nhiều hơn các địa phương khác, xe taxi hoạt động bình quân 120.000 km/năm, do vậy xe xuống cấp nhanh ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của đơn vị vận tải, làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.
Ý kiến tiếp thu: Nội dung này đã được Bộ đã báo cáo giải trình tại Tờ trình số 14725/TTr-BGTVT ngày 29/12/2017 của Bộ GTVT.

(3) Về quy định doanh nghiệp, hợp tác xã có Giấy phép kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định được đăng ký khai thác trên tuyến trong danh mục mạng lưới tuyến và được cơ quan quản lý tuyến lựa chọn khai thác: Đề nghị giữ nguyên theo quy định tại Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Lý do: Việc lựa chọn đơn vị khai thác tuyến sẽ hạn chế cơ chế “xin – cho” và đã được thực hiện ổn định từ 2015 đến nay, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho Sở Giao thông vận tải hai đầu tuyến lựa chọn doanh nghiệp đủ điều kiện theo quy định (khi có từ 2 doanh nghiệp trở lên cùng đăng ký tham gia khai thác một tuyến cố định).
Ý kiến tiếp thu: Nội dung này tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp, VCCI và các Sở GTVT, Bộ GTVT đã điều chỉnh không quy định lựa chọn đơn vị khai thác tuyến.

(4) Đối với vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt có kết nối bến xe, nhà ga, sân bay: đề nghị tạo điều kiện cho hành khách sử dụng xe buýt được phép linh hoạt chở hành khách mang hành lý cá nhân (vượt quá trọng lượng và kích thước được quy định tại Điều 36 Thông tư số 63/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải).
Ý kiến tiếp thu: Nội dung Bộ GTVT giữ nguyên như dự thảo để đảm bảo an toàn cho hành khách và phù hợp với quy định của Luật Giao thông đường bộ 2008.

II. Đối với loại hình vận tải mới (xe dưới 09 chỗ ngồi sử dụng hợp đồng điện tử tham gia kinh doanh vận tải hành khách)

Để quản lý có hiệu quả loại hình vận tải này, UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản số 350/UBND-ĐT ngày 25/01/2018 về việc đóng góp ý kiến về thực hiện thí điểm ứng dụng KHCN trong hỗ trợ kết nối vận tải hành khách theo hợp đồng tại văn bản số 14732/BGTVT-VT ngày 29/12/2017 của Bộ Giao thông vận tải. Trong đó, đề nghị Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, quy định rõ một số nội dung sau:
(1) Cần bổ sung làm rõ những hạn chế của khung pháp lý, năng lực thực thi của các cơ quan có liên quan về thuế, giao dịch điện tử, thương mại điện tử, cạnh tranh và kinh doanh vận tải để quản lý hoạt động này. 
(2) Quy định để phân định rõ ràng giữa xe dưới 9 chỗ sử dụng hợp đồng vận tải điện tử thông qua các phần mềm phải được quản lý hoạt động như xe taxi (quản lý về số lượng, chất lượng của xe và lái xe, quản lý về điều kiện khi tham gia giao thông, công khai giá cước dịch vụ,...). 
(3) Cần sửa đổi quy định để xác định doanh nghiệp cung cấp các ứng dụng phần mềm như Uber, Grab chính là các doanh nghiệp vận tải. Trường hợp là doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách, sẽ phải đảm bảo các điều kiện theo quy định hiện hành như: đăng ký kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; quy mô phương tiện; quản lý lái xe, người điều hành vận tải; thực hiện các quy định về kê khai giá cước;... 
(4) Theo quy định hiện hành, việc cung cấp, quản lý các ứng dụng KHCN hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng như Uber, Grab hiện nay phải đáp ứng các quy định về thương mại điện tử.
(5) Yêu cầu các đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng: thực hiện nghĩa vụ đăng ký Sàn giao dịch thương mại điện tử; có trách nhiệm chia sẻ dữ liệu về ID gắn với biển kiểm soát xe và lái xe, minh bạch hoá số lượng xe, tần suất, quãng đường và vùng hoạt động của xe thí điểm để cơ quan quản lý kiểm soát và phục vụ công tác tổ chức giao thông chống ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trong nội đô.
(6) Bổ sung các quy định về: Kết nối tự động phần mềm tính cước với việc in hóa đơn điện tử; Hệ thống dữ liệu về hóa đơn tính tiền phải được lưu trữ đầy đủ tại đơn vị và phải cung cấp khi có yêu cầu của các cơ quan chức năng; Trang bị hệ thống lưu trữ dữ liệu chi tiết từng lần phát sinh doanh thu bằng bản mềm theo từng đầu xe; Định kỳ gửi báo cáo về dữ liệu GPS và báo cáo biến động về số lượng đầu xe cho cơ quan quản lý thuế và GTVT tại địa phương.
(7) Thiết lập cổng thông tin điện tử kết nối chung các đơn vị vận tải sử dụng ứng dụng công nghệ hỗ trợ kết nối hoạt động vận tải để phục vụ việc truy cập, tra soát từ xa và cho phép phân quyền để các cơ quan quản lý có liên quan có thể kiểm tra phương tiện đang tham gia dịch vụ vận chuyển khách theo hợp đồng. Yêu cầu các đơn vị quản lý phần mềm ứng dụng cung cấp bản đồ trực tuyến tổng hợp các phương tiện tham gia vận tải của các đơn vị sử dụng ứng dụng công nghệ và cung cấp cơ sở dữ liệu của lái xe phục vụ cho các cơ quan thanh tra, kiểm tra chuyên ngành truy cập khi cần thiết.
(8) Ban hành văn bản quy định, hướng dẫn cụ thể về việc các doanh nghiệp được phép thí điểm triển khai ứng dụng khoa học công nghệ trong hỗ trợ và quản lý kết nối hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn thành phố Hà Nội (trụ sở chính đặt tại thành phố Hồ Chí Minh), có trách nhiệm nộp thuế cho thành phố Hà Nội để đảm bảo tính công khai, minh bạch, bình đẳng về việc thực hiện nghĩa vụ thuế trong kinh doanh vận tải hành khách.
(9) Ban hành văn bản quy phạm pháp luật để quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh vận tải có sử dụng hợp đồng điện tử: (i) Chia sẻ cơ sở dữ liệu để thành phố Hà Nội có thể quản lý được được số lượng đầu xe, các cá nhân tham gia trong mạng lưới; (ii) phối hợp chia sẻ dữ liệu để quản lý thuế thu nhập của các đối tác tham gia theo đúng quy định của pháp luật; (iii) cung cấp và cập nhật thông tin và thống nhất với thành phố Hà Nội về kế hoạch phát triển của các nhà cung cấp dịch vụ (Uber, Grab...) để đảm bảo không phá vỡ quy hoạch giao thông cũng như hệ thống dịch vụ vận chuyển hành khách trên địa bàn Thủ đô.
(10) Tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo các Bộ, ngành trung ương nghiên cứu điều chỉnh Luật Giao thông đường bộ về quy định một màu biển số riêng đối với toàn bộ phương tiện tham gia kinh doanh vận tải.
 Ý kiến tiếp thu: Các nội dung này đã được tiếp và cụ thể hóa trong khoản 1 Điều 3, Điều 15, Điều 16 và Điều 37 của dự thảo Nghị định trình.
III. Các ý kiến cụ thể

(1). Điều 6. Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi

Hiện nay, một số xe taxi sử dụng phần mềm kết nối hợp đồng vận tải điện tử, vì vậy, đề nghị sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 6 như sau:

 
“1. Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi có hành trình và lịch trình theo yêu cầu của hành khách; cước tính theo đồng hồ tính tiền căn cứ và ki lô mét xe lăn bánh, thời gian chờ đợi hoặc tính tiền bằng phần mềm theo hành trình thỏa thuận với hành khách”.

Để giảm bớt thủ tục hành chính, tuy nhiên vẫn đảm bảo hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, giao quyền và trách nhiệm cho doanh nghiệp, đề xuất bỏ nội dung quy định đo lường kiểm định và kẹp chì đồng hồ tính cước tại Khoản 4 Điều 6. Đề nghị sửa đổi Khoản 4 Điều 6 và sửa đổi như sau:

“4. Trên xe phải gắn đồng hồ tính tiền để tính cước”.
Ý kiến tiếp thu: Về taxi tính tiền theo phầm mềm, Bộ GTVT đã tiếp thu và điều chỉnh trong Điều 6 dự thảo Nghị định.

Đối với nội dung bỏ nội dung quy định đo lường kiểm định và kẹp chì đồng hồ tính cước. Đây là quy định đảm bảo quyền lợi cho hành khách khi đi xe không sử dụng kết nối phầm mềm điện tử đồng thời bảo đảm quy định trong lĩnh vực đio lường, kiểm chuẩn thiết bị trong diện phải kiểm chuẩn theo quy định.
(2). Điều 9. Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 

Tại Khoản 10 Điều 9 quy định: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác định và công bố vị trí bến xe hàng, điểm giao nhận hàng hóa tại địa bàn địa phương” là chưa khả thi. Lý do: Thành phố Hà Nội đã có chủ trương phát triển kết cấu hạ tầng dịch vụ logistics, theo đó sẽ dần hình thành các trung tâm logistics, trung tâm tiếp vận, tổng kho hàng hóa, cảng cạn ICD, cảng thủy... trên địa bàn Thành phố nhưng chưa thể xác định chính xác thời điểm đưa vào vận hành, khai thác các hạ tầng dịch vụ logistics này.
Ý kiến tiếp thu: Nội dung này tiếp thu ý kiến và đã điều chỉnh tại khoản 11 Điều 9 trong dự thảo Nghị định trình.

(3). Điều 10. Giới hạn trách nhiệm của người kinh doanh vận tải hàng hóa trong việc bồi thường hàng hóa hư hỏng, mất mát, thiếu hụt
Đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định về giới hạn trách nhiệm bồi thường theo quy định tại Điều 238 Luật Thương mại năm 2005 và Nghị định số 163/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ Logistics.
Ý kiến tiếp thu: Nội dung này đề nghị giữ nguyên như dự thảo, việc giới hạn trách nhiện đã được quy định trong các lĩnh vực và thực hiện theo Nghị định đã hướng dẫn.

(4). Điều 12. Điều kiện chung kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Đội ngũ lái xe cũng cần phải được tập huấn về nghiệp vụ và các quy định của pháp luật đối với hoạt động vận tải, vì vậy đề nghị sửa đổi, bổ sung Điểm c Khoản 3 Điều 12 như sau:
“c) Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe (nếu có) phải được tập huấn về nghiệp vụ và các quy định của pháp luật đối với hoạt động vận tải theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe vận tải khách du lịch còn phải được tập huấn về nghiệp vụ du lịch theo quy định của pháp luật liên quan về du lịch”.
Đề nghị bổ sung điểm d Khoản 3 Điều 12:
“d) Lái xe phải có giấy phép lái xe phù hợp với phương tiện điều khiển”.
Ý kiến tiếp thu: Nội dung này đã được sửa đổi, bổ sung trong khoản 4 Điều 11 dự thảo Nghị định trình. Đối với nhân viên phục vụ trên xe thực hiện theo Luật GTĐB. Về Giấy phép lái xe đã được quy đinh cụ thể trong Luật GTĐB và các nghị định xử phạt vi phạm hành chính.

(5). Điều 17. Điều kiện kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, vận tải khách du lịch bằng xe ô tô

Đề nghị sửa đổi, bổ sung điểm c Khoản 6 Điều 17 như sau:

“c) Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách sử dụng hợp đồng điện tử có sức chứa dưới 08 chỗ ngồi (kể cả người lái) và phải có niên hạn sử dụng không quá 08 năm (tính từ ngày sản xuất). Xe ô tô sử dụng hợp đồng vận tải điện tử phải có thiết bị in hóa đơn điện tử, phải niêm yết tên và số điện thoại của đơn vị kinh doanh vận tải ở phần đầu mặt ngoài 2 bên cánh cửa xe, đảm bảo kích thước tối thiểu 300 mm x 200 mm (dài x rộng) và niêm yết biểu trưng (logo) của đơn vị cung cấp dịch vụ kết nối hợp đồng vận tải điện tử trên kính phía trước và kính phía sau xe”.
Ý kiến tiếp thu: Nội dung này đã được Bộ GTVT tiếp thu ý kiến của Hiệp hội taxi Hà Nội và kết cấu phù hợp trong dự thảo Nghị định trình.

(6). Điều 19. Quy định chung về Hợp đồng vận tải
Tại Khoản 4 Điều 19: Đề nghị sửa đổi, bổ sung như sau: “Thông tin tối thiểu của hợp đồng vận tải được sử dụng trong quản lý nhà nước về hoạt động vận tải và cung cấp ngay cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu”.
Ý kiến tiếp thu: Nội dung này đã được Bộ GTVT tiếp thu ý kiến của các đơn vị và kết cấu phù hợp trong dự thảo Nghị định trình.

(7). Điều 20. Trách nhiệm của đơn vị cung cấp ứng dụng công nghệ thực hiện hợp đồng điện tử

Đề nghị sửa đổi, bổ sung:

“11. Chịu sự giám sát trực tuyến của Bộ Công Thương trong quá trình cung ứng dịch vụ trực tuyến”.

 “12. Phải sử dụng tên miền Internet của Việt Nam (tên miền .vn). Phải đặt máy chủ (server) vật lý tại Việt Nam cho toàn bộ các kết nối có phát giao dịch tại lãnh thổ Việt Nam. Hệ thống server phải cung cấp các user riêng để Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các Sở Giao thông vận tải truy cập được”.
“13. Chấm dứt việc cung cấp dịch vụ kết nối đối với trường hợp không đáp ứng đầu đủ các điều kiện theo quy định, khi có các quyết định xử lý vi phạm của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền”.
“14. Kết nối tự động hợp đồng vận tải điện tử với việc in hóa đơn điện tử
“15. Có trách nhiệm chia sẻ dữ liệu về ID gắn với biển kiểm soát xe và lái xe, minh bạch hóa số lượng xe, tần suất, hành trình hoạt động”.
“16. Cung cấp bản đồ trực tuyến tổng hợp các phương tiện tham gia vận tải của các đơn vị vận tải sử dụng hợp đồng vận tải điện tử và cung cấp cơ sở dữ liệu của lái xe phục vụ cho các cơ quan thanh tra, kiểm tra chuyên ngành truy cập khi cần thiết”.
Ý kiến tiếp thu: Các nội dung này đã được Bộ GTVT tiếp thu ý kiến của Hiệp hội taxi Hà Nội và kết cấu phù hợp trong dự thảo Nghị định trình. 
Đối với nội dung “Phải sử dụng tên miền Internet của Việt Nam (tên miền.vn). Phải đặt máy chủ (server) vật lý tại Việt Nam cho toàn bộ các kết nối có phát giao dịch tại lãnh thổ Việt Nam. Hệ thống server phải cung cấp các user riêng để Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các Sở Giao thông vận tải truy cập được” đề nghị giữ nguyên như dự thảo. Tuy nhiên, Bộ GTVT tiếp tục nghiên cứu và sẽ đề xuất điều chỉnh phù hợp theo quy định của Luật An ninh mạng (khi được Quốc hội thông qua).

(8). Điều 21. Quy định đối với đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện Hợp đồng vận tải điện tử: 

Tại Điểm a Khoản 3 Điều 21: “Cài đặt ứng dụng kết nối vào thiết bị di động cho lái xe được doanh nghiệp, hợp tác xã;” chưa đủ nghĩa, đề nghị sửa đổi “Cài đặt ứng dụng kết nối vào thiết bị di động cho lái xe của doanh nghiệp, hợp tác xã;”
Đề nghị bổ sung:
“12. Phải có hệ thống dữ liệu về hóa đơn tính tiền phải được lưu trữ đầy đủ tại đơn vị, hệ thống lưu trữ dữ liệu chi tiết từng lần phát sinh doanh thu bằng bản mềm theo đầu xe”.
“13. Định kỳ báo cáo biến động về số lượng đầu xe cho cơ quan quản lý thuế và giao thông vận tải tại địa phương”.
Ý kiến tiếp thu: Các nội dung này đã được nghiên cứu và điều chỉnh quy định trong Điều 15, Điều 16 của dự thảo Nghị định trình.

(9). Điều 22. Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô 
Tại Khoản 3 Điều 22: “Giấy phép kinh doanh có giá trị 07 năm và được cấp lại trong trường hợp Giấy phép kinh doanh bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy phép kinh doanh hết hạn. Trường hợp cấp lại do có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép kinh doanh, thời hạn của Giấy phép kinh doanh mới không vượt quá thời hạn của Giấy phép đã được cấp trước đó. Trường hợp cấp lại giấy phép kinh doanh do hết hạn, giấy phép sau được cấp lại có giá trị 07 năm như giấy phép cấp lần đầu”.
Tại Khoản 4 Điều 22: “Đơn vị được cấp Giấy phép kinh doanh phải được đánh giá định kỳ hàng năm về việc duy trì điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải”.
Ý kiến tiếp thu: Các nội dung này đã được nghiên cứu và điều chỉnh phù hợp trong dự thảo Nghị định trình.

(10). Điều 23. Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại Giấy phép kinh doanh 

Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại Giấy phép kinh doanh quy định tại Điều 23 của Nghị định: Đề nghị giữ nguyên thành phần hồ sơ như Điều 21 Nghị Định 86/2014/NĐ-CP (cần phải có phương án kinh doanh vận tải trong thành phần hồ sơ). Lý do: 

- Phương án kinh doanh do đơn vị kinh doanh vận tải xây dựng trên cơ sở đơn vị vận tải đã nghiên cứu và nắm rõ các quy định về điều kiện kinh doanh vận tải của Chính phủ, từ đó xây dựng phương án kinh doanh và chịu trách nhiệm cam kết thực hiện theo phương án đó. Phương án kinh doanh vận tải cũng là cơ sở, căn cứ để cơ quan chức năng kiểm chiếu đơn vị trong quá trình thực hiện kinh doanh vận tải. Mặc khác, phương án kinh doanh do đơn vị tự xây dựng không gây thêm chi phí hay phiền hà do đơn vị vận tải phải tới các cơ quan hữu quan khác để thực hiện.

- Thành phần hồ sơ yêu cầu có bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là phù hợp: 

+ Đối với doanh nghiệp Thể hiện rõ các nội dung, số lần thay đổi và thời gian lần thay đổi đăng ký kinh doanh gần nhất của đơn vị ( các mục này thông tin của Doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia chưa thể hiện rõ).

+ Đối với hợp tác xã, hộ kinh doanh: Hệ thống thông tin của các UBND quận, huyện chưa đồng bộ nên khó khăn trong việc tra cứu thông tin của đơn vị kinh doanh. Ngoài ra, các trường hợp các nhân trùng tên, hoặc một cá nhân đăng ký kinh doanh tại nhiều địa bàn khác nhau cũng khó khăn trong việc quản lý. Việc thành phần hồ sơ có bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh giúp việc quản lý thuận lợi hơn và không gây khó khăn hay tốn kém chi phí nhiều cho đơn vị.
Ý kiến tiếp thu: Các nội dung này tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp, VCCI để đơn giản hóa thành phần hồ sơ và thủ tục hành chính. Vì vậy đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định.

(11). Điều 24. Thủ tục cấp, cấp lại Giấy phép kinh doanh

Tại Khoản 5 Điều 24: Nên nghiên cứu thời điểm thích hợp để quy định việc nộp hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ để phù hợp với phát triển công nghệ thông tin, công tác quản trị của hộ kinh doanh cá thể. 
Ý kiến tiếp thu: Các nội dung này đã được nghiên cứu và điều chỉnh quy định phù hợp trong dự thảo Nghị định trình.

(12). Điều 29. Thu hồi phù hiệu, biển hiệu và đình chỉ khai thác tuyến

Tại Điều 29: nghiên cứu bổ sung khoản 10: “10. Sở Giao thông vận tải khi ban hành quyết định xử lý vi phạm phải đăng tải trên trang website của Sở và các đơn vị kinh doanh vận tải phải có trách nhiệm thường xuyên cập nhật nội dung này trên website của Sở Giao thông vận tải”.
Ý kiến tiếp thu: Các nội dung này đã được nghiên cứu và điều chỉnh quy định phù hợp tại khoản 9, khoản 10 Điều 24 trong dự thảo Nghị định trình.
IV. Đề xuất, kiến nghị
UBND thành phố Hà Nội kính đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành trung ương xem xét, giải quyết một số kiến nghị sau: 
(1). Chỉ đạo Bộ Kế hoạch đầu tư nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp trong đó bổ sung đối với việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với Doanh nghiệp, Chi nhánh doanh nghiệp và Văn phòng đại diện đối với các doanh nghiệp có nghành nghề kinh doanh vận tải để xảy ra việc mất trật tự an toàn giao thông tại địa chỉ, khu vực đăng ký trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.  

(2). Chỉ đạo Bộ Công an nghiên cứu đề xuất nâng cao chế tài xử phạt đối với các hành vi vi phạm mang tính đặc thù của xe khách như: Đón, trả khách sai quy định; chạy không đúng tuyến, lịch trình; xe chở khách không có phù hiệu... qua đó tạo hiệu quả răn đe đối với các doanh nghiệp, lái xe khách vi phạm.
Ý kiến tiếp thu: Các nội dung này sẽ tiếp tục đề nghị các Bộ ngành nghiên cứu, tiếp thu.
8. CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH:

1. Bổ sung khoản 1 Điều 3

Trích Khoản 1 Điều 3: Giải thích từ ngữ

“Kinh doanh vận tải bằng xe ô tô là việc sử dụng xe ô tô để vận tải hàng hóa, hành khách trên đường bộ nhằm mục đích sinh lợi”.

Đề nghị sửa là:

“Kinh doanh vận tải bằng xe ô tô là việc sử dụng xe ô tô để vận tải hàng hóa, hành khách trên đường bộ, bao gồm các hoạt động: tổ chức điều hành vận tải, tuyển dụng đào tạo lái xe, quyết định các vấn đề về giá cước, chương trình khuyễn mãi của hoạt động vận tải nhằm mục đích sinh lợi”.
2. Bổ sung Khoản 4 Điều 20

Trích Khoản 4 Điều 20: Quy định đối với đơn vị cung cấp ứng dụng kết nối hợp đồng vận tải điện tử

“Không được cung cấp dịch vụ kết nối hợp đồng vận tải điện tử cho hộ kinh doanh vận tải, phương tiện cá nhân và các phương tiện không kinh doanh vận tải”.

Đề nghị sửa là:

Không được cung cấp dịch vụ kết nối hợp đồng vận tải điện tử cho hộ kinh doanh vận tải, phương tiện cá nhân và các phương tiện không kinh doanh vận tải. Không được tổ chức điều hành hoạt động vận tải, tuyển dụng lái xe, quyết đính giá cước, quyết định các chương trình khuyến mãi thay cho các doanh nghiệp vận tải”.
Ý kiến tiếp thu: Các nội dung này đã được nghiên cứu tiếp thu tại khoản 1 Điều 3, Điều 15, Điều 16 của dự thảo Nghị định trình.
9. HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ VIỆT NAM

- Về nội dung còn nhiều điều khoản quá dài, khó hiểu, cần rút ngắn lại để vừa dễ hiểu vừa khả thi. Nhiều nội dung quy định không thể làm được gây khó khăn cho quá trình thực hiện như: Điều 7, Điều 8 Chương II; Điều 19, Điều 20, Điều 21 Chương IV.

- Đưa Khoản 1 Điểm a, Khoản 2; Khoản 3; Khoản 4, Khoản 5 Điều 9 lên Điều 3 để giải thích các từ ngữ là phù hợp hơn. Vì nếu để tại Điều 9 thì điều này vừa là giải thích từ ngữ và vừa là quy định về kinh doanh sẽ khó hiểu, khó thực hiện.

- Trong Điều 3 giải thích từ ngữ. Đưa thêm giải thích từ ngữ: các hình thức kinh doanh vận tải bằng xe taxi: cần giải thích rõ xe taxi và taxi công nghệ. Trong văn bản 14732/BGTVT ngày 29 tháng 12 năm 2017 Bộ Giao thông vận tải báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc tổng kết 2 năm thực hiện thí điểm ứng dụng khoa học công nghệ trong kết nối với vận tải hành khách theo hợp đồng; Bộ Giao thông vận tải đề xuất Thủ tướng cho phép gia hạn quyết định 24/QĐ-BGTVT đến khi Nghị định thay thế 86/2014/NĐ-CP có hiệu lực. Như vậy Nghị định thay thế Nghị định 86 phải xác định được Uber – Grab là taxi công nghệ để quản lý cho phù hợp.

- Bỏ Khoản 2 Điều 3 về vận tải trung chuyển. Vì tại các đô thị hiện nay có nhiều hình thức vận tải khách như xe buýt, taxi, xe ôm, nếu để xe trung chuyển sẽ ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông đô thị. Theo đó bỏ tất cả những nội dung trong Nghị định liên quan đến vận tải trung chuyển.

- Khoản 2 Điều 4 đề nghị giữ nguyên như Nghị định 86/2014/NĐ-CP. Không nên đưa các tuyến có cự ly từ 300 km trở lên đến bến xe loại 5. Hiện tại các bến xe loại V hầu hết là bến xe tại các cụm xã. Bến xe loại 5 có diện tích 1.500m2 các công trình kết cấu hạ tầng đơn giản, không phù hợp với các tuyến cố định có cự lý dài. 

- Sửa lại Khoản 4 Điều 4 như sau: “4 Doanh nghiệp Hợp tác xã kinh doanh vận tải phải ký hợp đồng với đơn vị kinh doanh bến xe khách trước khi tổ chức vận tải và phải thực hiện đúng hợp đồng ký kết”. Lý do doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải và doanh nghiệp bến xe là đối tác kinh doanh, bình đẳng trong kinh doanh vì vậy đơn vị vận tải chỉ được kinh doanh tại bến xe khi hai bên đã ký hợp đồng kinh tế và thực hiện đúng theo hợp đồng kinh tế.

- Xem xét lại nội dung tại Khoản 5 Điều 4 về việc bến xe kiểm tra về điều kiện đối với xe ô tô khi vào bến. Nếu thực hiện quy định này thì buộc bến xe phải có cán bộ có đủ năng lực thực hiện. Cần rút ngắn Khoản 5 Điều 4 chỉ cần nêu những nội dung thuộc thẩm quyền của Bến xe khách.

- Rút ngắn điểm a Khoản 4 Điều 5 vì có nhiều nội dung như: Quyết định giãn cách thời gian giữa các chuyến xe……, thời gian hoạt động của tuyến… Những nội dung này không cần cụ thể và chi tiết. Vì thực tế Ủy Ban nhân dân cấp tỉnh chỉ phê duyệt phương án do Sở Giao thông vận tải và các Sở liên quan xây dựng và trình.

- Sửa lại Điểm c Khoản 4 Điều 5 cụm từ “phối hợp” bằng cụm từ “thống nhất” sẽ hợp lý hơn. Vì nếu dùng cụm từ phối hợp thì không biết sẽ phù hợ như thế nào trước khi chấp thuận.

- Sửa lại Khoản 4 Điều 6: Đơn vị kinh doanh vận tải phải gắn đồng hồ tính tiền trên xe và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của đồng hồ tính tiền. Lý do để đơn vị kinh doanh taxi tự chịu trách nhiệm. Vì nếu như hiện nay việc kiểm định đồng hồ cũng tốn kém và mất thời gian của đơn vị vận tải. Cơ quan quản lý nhà nước thực hiện việc hậu kiểm.

- Khoản 7 Điều 6 chỉ cần quy định: Xe taxi được đón trả khách tại các vị trí không cấm dừng, đỗ. Vì theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 66 Luật giao thông đường bộ 2008 kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi là hình thức vận tải có lịch trình và hành trình theo yêu cầu của hành khách; Cước tính theo đồng hồ tính tiền. Như vậy quy định Ủy Ban nhân dân cấp tỉnh quy định các điểm đỗ xe taxi là không phù hợp với Luật Giao thông đường bộ 2008. 

-  Bổ sung vào Điều 6, một Khoản về kinh doanh taxi công nghệ. Thay cho những nội dung quy định tại Chương IV về Hợp đồng điện tử.


- Rút ngắn nội dung các khoản tại Điều 7, Điều 8 vì có nhiều nội dung không cần thiết khó thực hiện. Bỏ Khoản 2 Khoản 3 Điều 7; Khoản 3 Khoản 4 Điều 8 vì những nội dung này rất rườm rà, phức tạp, không thể thực hiện được.


- Khoản 2 Điều 12 và trong các Điều khoản khác cần thống nhất cách sử dụng cụm từ “xe ô tô” và cụm từ “phương tiện” cho hợp lý. Nên sử dụng cụm từ “xe ô tô”. Vì tại đầu để Nghị định là Nghị định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. 

- Xem xét lại các nội dung từ Khoản 6 đến Khoản 10 Điều 9. Khoản 6 phải làm rõ đơn vị vận tải phải chịu trách nhiệm gì? Bỏ quy định về giấy vận tải. Vì nội dung này không cần thiết (Khoản 7, 8, 9) giấy vận tải sẽ do đơn vị vận tải nghiên cứu có hình thức quản lý hợp lý. Khoản 10 Ủy Ban nhân dân cấp tỉnh xác định và công bố bến xe hàng là hợp lý. Nhưng xác định và công bố điểm giao nhận hàng hóa tại địa bàn địa phương là không đúng vì nhu cầu hàng hóa là do chủ hàng, cơ quan nhà nước không thể bắt chủ hàng gim hàng đến những điểm cố định.

- Xem xét lại quy định về xây dựng quy trình đảm bảo An toàn giao thông trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.  Điều này thể hiện Nhà nước can thiệp quá sâu vào kinh doanh của đơn vị vận tải. Nên quy định đơn vị vận tải phải xây dựng quy trình hoặc kế hoạch đảm bảo An toàn giao thông. Công việc cụ thể mỗi đơn vị có phương án đảm bảo An toàn giao thông riêng không thể quy định mẫu thống nhất.

- Bổ sung vào đầu điểm c Khoản 3 Điều 12: Cụm từ “lái xe, nhân viên phục vụ trên xe (nếu có)” vì tại điều Khoản 2 Điều 41 quy định Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam tham gia tập huấn nghiệp vụ đối với người điều hành vận tải, lái xe và nhân viên phục vụ trên xe. Nhưng Điều 12 chỉ có quy định tập huấn đối với người điều hành vận tải và nhân viên phục vụ trên xe.

- Thống nhất sử dụng từ “gắn” hoặc “lắp” thiết bị giám sát hành trình trên xe ô tô tại Khoản 1 Điều 13 và những điều khoản có liên quan đến thiết bị giám sát hành trình.

- Bổ sung Điều 16, một khoản về Điều kiện kinh doanh taxi công nghệ. Vì hiện tại các nơi trên thế giới đã xác định Uber – Grab là taxi công nghệ, đã đến lúc Việt Nam cũng phải định danh đó là taxi công nghệ. Không thể gọi là xe Hợp đồng được

- Như đã tham gia tại Điểm 2.1 cần rút ngắn Điều 19, 20, 21. Có những nội dung không phù hợp. Như: Khoản 3 Điều 19 yêu cầu Hợp đồng vận tải phải có những thông tin tối thiểu. Nội dung này chỉ phù hợp với Hợp đồng cho một chuyến xe cụ thể. Trường hợp hợp đồng của một đơn vị vận tải lớn với chủ hàng lớn thì không thể có các thông tin như quy định được. 

-  Bỏ Điểm b Khoản 2 Điều 26. Vì khi xác định mở tuyến mới đơn vị vận tải có nhu cầu khai thác phải thống nhất với bến xe hai đầu tuyến. Bến xe phải căn cứ công suất bến xe và khả năng đảm bảo trật tự An toàn giao thông tại bến, thống nhất với đơn vị vận tải để báo cáo Sở Giao thông vận tải hai đầu tuyến nội dung này phù hợp với Khoản 4 Điều 3. 

-  Bổ sung Điều 27: Công bố bến xe, Bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ. Lý do tại Điều 3 giải thích từ ngữ có các khoản về Bến xe khách, bến xe hàng trạm dừng nghỉ. 

-  Sửa lại Khoản 7 Điều 29: cụm từ “hoạt động” bằng cụm từ “kinh doanh” tại dòng đầu. Vì Xe ô tô đã bị thu hồi phù hiệu, biển hiệu không được tham gia kinh doanh vận tải dưới bất kỳ hình thức nào… Hoạt động vận tải và kinh doanh vận tải là 2 lĩnh vực khác nhau. Khi không còn phù hiệu xe đó vẫn có thể được sử dụng hoạt động không kinh doanh, chỉ phục vụ cho cá nhân chủ phương tiện.

- Rút gọn các điểm khoản tại Điều 29 để dễ hiểu dễ thực hiện: Điểm m Khoản 2, Điểm e Khoản 3. Bỏ Điểm i, k Khoản 2. Không nên quy định quá chi tiết về việc bảo dưỡng sửa chữa và sổ sách theo dõi về bảo dưỡng, sửa chữa. Chỉ cần quy định đơn vị vận tải phải đảm bảo an toàn kỹ thuật khi đưa phương tiện ra kinh doanh. Theo quy định xe ô tô phải có chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Luật Giao thông đường bộ có quy định chủ phương tiện phải duy trì tình trạng kỹ thuật của phương tiện giữa 2 kỳ kiểm định.

-  Làm rõ khái niệm tuyến du lịch quốc gia tại Điều 32 vì trong toàn bộ nội dung dự thảo không có nội dung nào nói đến tuyến du lịch quốc gia.

-  Đề nghị thay cụm từ “tham gia” bằng cụm từ “tổ chức” tại đầu Khoản 2 Điều 41. Vì nếu như dự thảo thì không biết sẽ tham gia như thế nào và tham gia với ai. Hiệp hội khẳng định tổ chức tốt công tác tập huấn cho các đối tượng theo quy định.

 Chuyển Khoản 4 Điều 43 lên Điều 27.
Ý kiến tiếp thu: Các nội dung trên đã được báo cáo giải trình từ các ý kiến tại mục 1 đến mục 8 của văn bản này. Đồng thời, Bộ GTVT đã tiếp thu ý kiến điều chỉnh bổ sung quy định tại khoản 1 Điều 3, 5 Điều 4, Điều 6, Điều 15, Điều 16, Điều 37, … dự thảo Nghị định trình. Đối với nội dung xe trung chuyển, theo ý kiến của nhiều doanh nghiệp kinh doanh vận tải khách theo tuyến cố định thì đây là hình thức hỗ trợ tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh, vì vậy Bộ GTVT giữ nguyên như dự thảo Nghị định trình.
10. HIỆP HỘI TAXI HÀ NỘI
1) Kiến nghị sửa đổi Điều 3.

1.1) Tại Mục 5, Điều 3 dự thảo quy định:

Vận tải hành khách theo hợp đồng là hoạt động kinh doanh vận tải không theo tuyến cố định được thực hiện theo hợp đồng vận tải hành khách giữa đơn vị kinh doanh vận tải hành khách với người thuê vận tải.

+ Đề nghị sửa lại như sau:

Vận tải hành khách theo hợp đồng là hoạt động kinh doanh vận tải thuê trọn gói theo chuyến, với thời gian được tính bằng số giờ hoặc số ngày nhưng không nhỏ hơn 04 giờ cho một hợp đồng và có quãng đường không nhỏ hơn 20 ki lô mét, không thường xuyên, không theo tuyến cố định. Được thực hiện theo hợp đồng vận tải hành khách giữa đơn vị kinh doanh vận tải hành khách với người thuê vận tải.

+ Lý do sửa đổi:

Hành khách khi sử dụng xe hợp đồng là muốn được sử dụng trọn gói một chuyến xe, được phục vụ chu đáo lịch sự, nhu cầu không thường xuyên. Khác với taxi là chủ yếu đáp ứng nhu cầu đi trong đô thị, chức năng vẫy của taxi cho phép giải tỏa nhanh nhất nhu cầu đi lại tại các trung tâm đô thị. Do đó quy định như vậy sẽ phân định rõ ràng giữa xe hợp đồng với xe taxi để hai loại hình này không trá hình sang nhau.

Ý kiến tiếp thu: Định nghĩa vận tải khách theo hợp đồng đã được quy đinh trong Luật GTĐB năm 2008. Đề xuất: “với thời gian được tính bằng số giờ hoặc số ngày nhưng không nhỏ hơn 04 giờ cho một hợp đồng và có quãng đường không nhỏ hơn 20 ki lô mét” là không phù hợp thực tế.

Các nội dung điều chỉnh để phù hợp với quản lý hợp đồng điện tử đã được bổ sung trong dự thảo Nghị định trình.

2) Kiến nghị sửa đổi Điều 6.
2.1) Tại Mục 1, Điều 6 dự thảo quy định:

Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi có hành trình và lịch trình theo yêu cầu của hành khách; cước tính theo đồng hồ tính tiền căn cứ vào ki lô mét xe lăn bánh, thời gian chờ đợi.

+ Đề nghị sửa lại như sau:

Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi có hành trình và lịch trình theo yêu cầu của hành khách; cước tính theo đồng hồ tính tiền căn cứ vào ki lô mét xe lăn bánh, thời gian chờ đợi hoặc tính tiền bằng phần mềm theo lộ trình thỏa thuận với hành khách. Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi có hai hình thức:

a) Kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi có hành trình và lịch trình theo yêu cầu của hành khách qua trung tâm điều hành hoặc qua phần mềm ứng dụng đặt xe qua mạng; tính tiền bằng đồng hồ trên xe hoặc bằng phần mềm ứng dụng đặt xe qua mạng; đón khách tại điểm khách đặt hoặc khách vẫy (Gọi tắt là taxi tính theo đồng hồ).

b) Kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi có hành trình và lịch trình theo yêu cầu của hành khách qua phần mềm ứng dụng đặt xe qua mạng; tính tiền theo phần mềm ứng dụng đặt xe qua mạng; đón khách tại điểm khách đặt. (Gọi tắt là taxi đặt xe qua mạng).

+ Lý do sửa đổi:

- Hiện nay các hãng taxi ngoài việc tính tiền theo đồng hồ, đều đã trang bị phần mềm ứng dụng kết nối đặt/gọi xe, phần mềm này cũng có tính năng tính tiền như đồng hồ. Vì vậy cần phải bổ sung thêm phương thức tính tiền theo phần mềm ứng dụng cho loại hình vận tải taxi.

- Ngoài ra còn có loại hình vận tải xe dưới 9 chỗ không có mào, không có đồng hồ, hoạt động như taxi nhưng chỉ kết nối và tính tiền bằng phần mềm ứng dụng. Vì vậy cần phải bổ sung thêm loại hình taxi Đặt xe qua mạng.
Ý kiến tiếp thu: Bộ GTVT đã tiếp thu ý kiến điều chỉnh bổ sung quy định tại khoản 1 Điều 3, 5 Điều 4, Điều 6, Điều 15, Điều 16, Điều 37,… dự thảo Nghị định trình. 

2.2) Tại Mục 4, Điều 6 dự thảo quy định:

Trên xe phải gắn đồng hồ tính tiền được cơ quan có thẩm quyền về đo lường kiểm định và kẹp chì.

+ Đề nghị sửa lại như sau:

Trên xe phải gắn đồng hồ tính tiền để tính cước.

+ Lý do sửa đổi:

Đề nghị bỏ điều khoản phải được cơ quan có thẩm quyền về đo lường kiểm định và kẹp chì. Doanh nghiệp vận tải sẽ niêm yết giá và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của đồng hồ tính tiền.
Ý kiến tiếp thu: Đây là quy định đảm bảo quyền lợi cho hành khách khi đi xe không sử dụng kết nối phầm mềm điện tử; đồng thời bảo đảm quy định trong lĩnh vực đo lường, kiểm chuẩn thiết bị trong diện phải kiểm chuẩn theo quy định. Vì vậy Bộ GTVT đề nghị giữ nguyên quy định như dự thảo Nghị định trình.

3) Kiến nghị sửa đổi Điều 7.

Tại điều này, cơ quan soạn thảo đã đưa ra nhiều hàng rào kỹ thuật để ngăn loại hình xe hợp đồng trá hình sang xe tuyến cố định. Nhưng lại không quy định hoặc bỏ đi những quy định để phân định rõ ràng giữa xe hợp đồng dưới 9 chỗ và xe taxi (điển hình là giữa xe Uber, Grab và xe taxi), và như vậy việc bất bình đẳng gây tranh cãi giữa taxi và Uber, Grab vẫn không được giải quyết. Cụ thể như sau: 

3.1) Tại điểm đ, Mục 1, Điều 7 quy định:

Trong thời gian một tháng, mỗi xe không được thực hiện quá 30% tổng số chuyến của xe đó có điểm khởi hành và điểm kết thúc trùng nhau.

Rõ ràng là việc quy định 30% tổng số chuyến có điểm khởi hành và kết thúc trùng nhau nhằm ngăn xe hợp đồng trá hình sang xe tuyến cố định, nhưng chưa có hàng rào để phân định giữa xe hợp đồng với xe taxi. Vì vậy chúng tôi kiến nghị sửa lại như sau:

Trong thời gian một tháng, mỗi xe không được thực hiện quá 30% tổng số chuyến của xe đó có điểm khởi hành và điểm kết thúc trùng nhau. Thời gian thực hiện mỗi chuyến không nhỏ hơn 04 giờ kể từ lúc bắt đầu đón cho đến khi trả khách và quãng đường của mỗi chuyến không nhỏ hơn 20 ki lô mét.
Ý kiến tiếp thu: Đề xuất này đã được giải trình tại nội dung nêu trên. Các nội dung điều chỉnh để phù hợp với quản lý hợp đồng điện tử đã được bổ sung trong dự thảo Nghị định trình.
3.2) Mục 2, Điều 7 của Dự thảo nghị định đã bỏ đi quy định các xe hợp đồng dưới 9 chỗ khi đi kinh doanh phải đem theo danh sách hành khách.

Danh sách hành khách là một điểm đặc biệt quan trọng để phân định giữa xe hợp đồng với xe tuyến hoặc xe hợp đồng với xe taxi, tại Nghị định 86 hiện nay vẫn đang quy định tất cả các xe hợp đồng đều phải đem theo danh sách hành khách. Việc bỏ quy định phải có danh sách hành khách đối với loại xe dưới 9 chỗ chính là việc hợp thức hóa cho Uber, Grab kinh doanh taxi nhưng lại núp dưới bóng ”Xe hợp đồng”, tạo ra cạnh tranh bất bình đẳng giữa hai loại hình vận tải này.

Vì vậy, chúng tôi kiến nghị: Tất cả các xe hợp đồng đều phải đem theo danh sách hành khách khi đi kinh doanh.
Ý kiến tiếp thu: Nội dung này đã được tiếp thu thông qua quy định cụ thể về nội dung hợp đồng điện tử tại Điều 15 và 16 của dự thảo Nghị định trình.

4) Kiến nghị sửa đổi điều 20 - Quy định đối với đơn vị cung cấp ứng dụng kết nối hợp đồng vận tải điện tử.

Ngoài những quy định của dự thảo, đề nghị phải xác định các đơn vị này là các công ty cung cấp dịch vụ kinh doanh điều hành hoạt động vận tải chứ không phải là cung ứng dịch vụ phần mềm đơn thuần. Từ đó các công ty này phải đáp ứng một số điều kiện nhất định như:

- Phải là doanh nghiệp đăng ký thành lập tại Việt Nam, phải có giấy phép kinh danh vận tải do cơ quan có thẩm quyền của Chính phủ Việt Nam cấp;

- Phải đáp ứng các điều kiện về kinh doanh vận tải như: Người điều hành; Trung tâm điều hành; Đăng ký chất lượng dịch vụ; Kê khai giá cước...;

- Phải sử dụng tên miền Internet của Việt Nam (tên miền .vn). Phải đặt máy chủ (server) vật lý tại Việt Nam cho toàn bộ các kết nối có phát giao dịch tại lãnh thổ Việt Nam. Hệ thống server phải cung cấp các user riêng để Tổng cục Đường bộ và các Sở GTVT có thể truy cập được;

- Bộ GTVT phải đưa ra các chuẩn dữ liệu bắt buộc phải cung cấp và tạo ra hệ thống nhận dữ liệu để các công ty này truyền tải thông tin tự động theo chuẩn về nơi quản lý và phân tích dữ liệu tập trung, tương tự như chuẩn dữ liệu đang bắt buộc với các đơn vị cung cấp thiết bị GSHT sử dụng trong kinh doanh vận tải. Đồng thời cũng đưa ra các quy định bắt buộc về thời gian lưu trữ dữ liệu, các nội dung lưu trữ bắt buộc.., như với các loại dữ liệu GTVT khác.
Ý kiến tiếp thu: Các nội dung đã được báo cáo giải trình từ các ý kiến tại mục 1 đến mục 8 của văn bản này. Đồng thời, Bộ GTVT đã tiếp thu ý kiến điều chỉnh bổ sung quy định tại khoản 1 Điều 3, 5 Điều 4, Điều 6, Điều 15, Điều 16, Điều 37,… dự thảo Nghị định trình. 

5) Kiến nghị sửa đổi điều 21 - Quy định đối với đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện Hợp đồng vận tải điện tử.

5.1) Tại mục 11, Điều 21 quy định:

Đơn vị vận tải phải niêm yết biểu trương (logo) của đơn vị cung cấp ứng dụng kết nối hợp đồng vận tải điện tử trên kính phía trước và kính phía sau xe.

Điều nay là không phù hợp vì:

- Tại mục 2, điều 19 quy định: Hợp đồng vận tải được ký giữa doanh nghiệp vận tải với người thuê vận tải. Do vậy cần phải quy định niêm yết biểu trương (logo) của đơn vị vận tải chứ không phải của đơn vị cung cấp ứng dụng kết nối.

- Ngoài ra còn có trường hợp một phương tiện sử dụng nhiều ứng dụng kết nối.

Vì vậy chúng tôi kiến nghị sửa đổi mục này như sau:

Đơn vị vận tải phải niêm yết biểu trương (logo) của đơn vị mình trên hai cánh cửa của phương tiện. Kích thước logo tối thiểu 20x30cm.
Ý kiến tiếp thu: Các nội dung đã được báo cáo giải trình từ các ý kiến tại mục 1 đến mục 8 của văn bản này. Đồng thời, Bộ GTVT đã tiếp thu ý kiến điều chỉnh bổ sung quy định tại khoản 1 Điều 3, 5 Điều 4, Điều 7, Điều 8, Điều 15, Điều 16, Điều 37,… dự thảo Nghị định trình. 

6) Đề nghị bổ sung quy định về màu sắc biển kiểm soát đối với xe kinh doanh vận tải theo hướng: Tất cả các xe kinh doanh vận tải sẽ được cấp biển kiểm soát có một màu riêng (màu vàng). Như vậy sẽ thuận tiện hơn trong việc quản lý và điều hành giao thông.
Ý kiến tiếp thu: Nội dung này Bộ GTVT ghi nhận và sẽ đề xuất khi sủa Luật GTĐB năm 2008.

12. HIỆP HỘI TAXI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Văn bản Số 02/HHTX.18 ngày 05/02/2018) 
1. Định danh cho rõ hoạt của công ty cung ứng phần mềm kết nối vận tải như Grab & Uber. Với cách thức hoạt động như hiện nay, họ là doanh nghiệp kinh doanh vận tải taxi – chứ không phải đơn vị cung cấp phần mềm đơn thuần.
Ý kiến tiếp thu: Nội dung này đã được quy định cụ thể tại khoản 1 Điều 3, Điều 6 và khoản 4 Điều 16 của dự thảo Nghị định trình. 
2. Cần có xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị vận tải hành khách ký hợp đồng với các đơn vị cung cấp phần mềm trong việc: Hợp đồng điện tử là ký kết giữa người vận tải và hành khách, đơn vị vận tải phải xác định giá cả, chế độ khuyến mãi, nguồn vốn khuyến mãi, trách nhiệm vận chuyển và xử lý tranh chấp với khách hàng cũng như các quyền lợi về bảo hiểm đối với lái xe. Hiện tại đang đổ qua đổ lại không rõ chủ thể nào chịu trách nhiệm chính khi xảy ra sự cố cho khách hàng.
Ý kiến tiếp thu: Nội dung này đã được quy định cụ thể tại khoản 1 Điều 3, Điều 15, Điều 16 và Điều 37 của dự thảo Nghị định trình. 
3. Cần có quy định ngăn cấm việc sử dụng nguồn vốn nước ngoài dùng vào việc khuyến mãi, quảng cáo để thao túng, chiếm lĩnh thị trường vận tải hành khách bằng taxi rồi báo lỗ - để né thuế.
Ý kiến tiếp thu: Nội dung này nằm ngoài phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị định trình.

4. Cần quy định máy chủ phải đặt ở Việt Nam, Hợp đồng phải ký và xử lý tranh chấp tại Việt Nam.
Ý kiến tiếp thu: Nội dung này đã được giải trình ở trên, Bộ GTVT tiếp tục nghiên cứu và sẽ đề xuất điều chỉnh phù hợp theo quy định của Luật An ninh mạng (khi được Quốc hội thông qua).
5. Trước đây chúng tôi đã đề nghị bỏ Chương 4 Quy định về Hợp đồng vận tải điện tử vì đã không quy định, định danh rõ ràng hoạt động của các công ty cung ứng phần mềm cũng như quy định được làm điều gì và không làm điều gì theo quy định của Việt Nam, trách nhiệm của đơn vị vận tải chủ yếu là HTX vận tải, trách nhiệm đối với người lái xe .v.v….Nay, theo tình hình thực tế gần đây chúng tôi đề nghị nội dung chính chi phối chương này để triển khai các điều quy định cụ thể là:

Grab và Uber là hai doanh nghiệp vận tải hành khách bằng taxi. Nếu là đơn vị cung cấp phần mềm chỉ cung cấp phần mềm, thực hiện dịch vụ duy trì hoạt động của phầm mềm kết nối. Đơn vị này không được trực tiếp tham gia các hành vi sau đây: thu cước và định giá cước vận tải, sử dụng vốn của mình để khuyến mãi giá cho khách và trợ giá cho người lái xe, không tuyển mộ, ký hợp đồng ăn chia tỷ lệ trên doanh thu trực tiếp với người lái xe, không thực hiện việc điều hành xe; tất cả các hành vi trên kể cả trường hợp đơn vị vận tải hợp đồng ủy quyền cho đơn vị cung cấp ứng dụng. Cũng phải coi là trái pháp luật và bị thu hồi giấy phép kinh doanh. (Các đơn vị vận tải chỉ có thể ủy quyền cho một đơn vị vận tải khác cùng ngành nghề đối với hoạt động kinh doanh của mình).
Ý kiến tiếp thu:  Nội dung này đã được quy định cụ thể tại khoản 1 Điều 3, Điều 6 và khoản 4 Điều 16 của dự thảo Nghị định trình.

       Ý KIẾN GÓP Ý VỀ DỰ THẢO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH 86

Các ý kiến đóng góp lần này căn cứ trên bản Dự thảo sửa đổi Nghị định 86 ngày 29 tháng 12 năm 2017 được đăng chính thức trên website của Bộ GTVT.

Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG

Tại Điều 2. Đối tượng áp dụng: Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh hoặc liên quan đến kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.
Góp ý: Cần làm tõ từ “liên quan”, “liên quan như thế nào” .v.v…

Góp ý: “Nghị định này áp dụng với tổ chức, cá nhân kinh doanh hoặc liên quan đến kinh doanh vận tải bằng xe ôtô bao gồm cả tổ chức kinh tế hợp tác kinh doanh với với đơn vị có chức năng vận tải, qua ứng dụng phần mềm kết nối với khách hàng, điều hành phương tiện vận tải để hoàn chỉnh chuỗi dịch vụ vận chuyển người và hàng hoá”.
Ý kiến tiếp thu: Nội dung này đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định trình.

Tại Điều 3. Giải thích từ ngữ: Các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

Tại Khoản 1. Kinh doanh vận tải bằng xe ô tô là việc sử dụng xe ô tô để vận tải hàng hóa, hành khách trên đường bộ nhằm mục đích sinh lợi.

Góp ý: “Kinh doanh vận tải bằng xe ô tô là việc sử dụng xe ô tô để vận tải hàng hóa, hành khách trên đường bộ bao gồm cả hoạt động kinh doanh của tổ chức kinh tế thực hiện việc hợp tác kinh doanh với đơn vị có chức năng vận tải, thông qua ứng dụng phần mềm kết nối với khách hàng, điều hành phương tiện vận tải để hoàn chỉnh chuỗi dịch vụ vận chuyển người và hàng hoá nhằm mục đích sinh lợi”.

Hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ được xác định qua những đặc trưng sau đây:
- Hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ có thu cước hoặc ủy quyền thu cước, sinh lời.
- Trực tiếp điều hành phương tiện vận tải hoặc điều hành qua các ứng dụng phần mềm. Quyết định hành trình xe.
- Trực tiếp định giá, điều chỉnh giá cước và thu tiền vận tải hoặc tiền cước trực tiếp qua từng lái xe của một hay nhiều doanh nghiệp kinh doanh vận tải, quyết định việc phân phối thu nhập.
- Thông báo và trực tiếp tuyển dụng lái xe và xe, quản lý, thưởng phạt, kỷ luật, chấm dứt hoạt động hoặc chấm dứt cung cấp phần mềm kết nối cho lái xe. 
- Ký hợp đồng trực tiếp với khách, xử lý khiếu nại của khách.
- Trực tiếp đưa ra và tổ chức các chương trình khuyến mãi, lấy vốn của mình thực hiện các chương trình quảng cáo tuyển dụng lái xe và bù đắp cho các chương trình khuyến mãi, giảm giá trực tiếp cho hành khách, cũng như dùng để hỗ trợ giá cước cho từng lái xe của một hoặc nhiều doanh nghiệp kinh doanh vận tải cùng ngành nghề. 
- Ý kiến tiếp thu: Nội dung này đã được quy định cụ thể tại khoản 1 Điều 3, Điều 6, Điều 15, khoản 4 Điều 16 và Điều 37 của dự thảo Nghị định trình.

- Tại Khoản 5. Vận tải hành khách theo hợp đồng là hoạt động kinh doanh vận tải không theo tuyến cố định được thực hiện theo hợp đồng vận tải hành khách giữa đơn vị kinh doanh vận tải hành khách với người thuê vận tải.

Góp ý: Vận chuyển hành khách theo hợp đồng đổi tên thành “Vận tải không theo tuyến cố định”, là hoạt động kinh doanh vận tải theo nhu cầu của khách, được chia ra làm loại: xe từ 10 chỗ trở lên chạy chủ yếu khu vực liên tỉnh và xe từ 09 chỗ trở xuống (gồm cả lái xe) chạy chủ yếu tại khu vực Nội tỉnh TP&ĐP gọi chung là “taxi” (Điều này vẫn phù hợp với luật Giao thông đường bộ nhưng nó phản ánh rõ bản chất vận tải, còn hợp đồng chỉ là phương cách giao kết).
- Ý kiến tiếp thu: Nội dung này thực hiện theo Luật GTĐB năm 2008, đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định trình.

- Tại Khoản 6. Đơn vị cung cấp ứng dụng kết nối hợp đồng vận tải điện tử là đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ cho doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải để thực hiện giao kết hợp đồng vận tải điện tử với người thuê vận tải.

Góp ý: Đơn vị cung cấp ứng dụng kết nối hợp đồng vận tải điện tử là đơn vị chỉ cung cấp giải pháp công nghệ cho doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải để thực hiện giao kết hợp đồng vận tải điện tử với người thuê vận tải.
Thêm: Đơn vị này không được trực tiếp tham gia các hành vi sau đây: thu cước và định giá cước vận tải, sử dụng vốn của mình để khuyến mãi giá cho khách và trợ giá cho người lái xe, không tuyển mộ, ký hợp đồng ăn chia tỷ lệ trên doanh thu trực tiếp với người lái xe, không thực hiện việc điều hành xe; tất cả các hành vi trên kể cả trường hợp đơn vị vận tải hợp đồng ủy quyền cho đơn vị cung cấp ứng dụng – cũng không được chấp nhận.
- Ý kiến tiếp thu: Nội dung này đã được tiếp thu phù hợp trên cơ sở bỏ Điều 20 và bổ sung khỏa 4 Điều 16 trong dự thảo Nghị định trình.

- Thêm khoản 20: Phương tiện vận tải đường bộ công cộng trong đô thị bao gồm: Phương tiện xe buýt, xe taxi, xe điện bánh hơi, …: là phương tiện vận tải công cộng, góp phần làm giảm xe cá nhân trong thành phố, đô thị.
- Ý kiến tiếp thu: Nội dung định nghĩa này sẽ được đề xuất tiếp thu khi điều chỉnh sửa đổi Luật GTĐB năm 2008.

- Thêm khoản 21: Biển số xe kinh doanh vận tải: là biển số được cơ quan quản lý Nhà nước cấp riêng cho xe đăng ký kinh doanh vận tải có màu sơn nền khác với biển số xe không kinh doanh vận tải. (đề nghị màu vàng).
- Ý kiến tiếp thu: Nội dung quy định này sẽ được đề xuất tiếp thu khi điều chỉnh sửa đổi Luật GTĐB năm 2008.

Chương II: QUY ĐỊNH VỀ KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ
Điều 6. Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi

Tại Khoản 1. Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi có hành trình và lịch trình theo yêu cầu của hành khách; cước tính theo đồng hồ tính tiền căn cứ vào ki lô mét xe lăn bánh, thời gian chờ đợi. 
Góp ý: khoản 1. Kinh doanh VTHK công cộng bằng xe taxi là loại hình kinh doanh xe từ 09 chỗ trở xuống (kể cả lái xe), có hành trình và lịch trình theo yêu cầu của khách, hoạt động chủ yếu trong địa phận tỉnh và thành phố. Cước phí được căn cứ vào khoảng cách, km lăn bánh và thời gian chờ đợi tính theo đồng hồ tính tiền hoặc tính theo hợp đồng điện tử.
Tại khoản 2. Xe taxi có hộp đèn với chữ "TAXI" gắn cố định trên nóc xe; trong thời gian từ 19 giờ ngày hôm trước đến 05 giờ ngày hôm sau hộp đèn phải được bật sáng khi trên xe không có khách và tắt khi trên xe có khách.

Góp ý: khoản 2. Xe có hộp đèn với chữ “TAXI” gắn trên nóc xe, hộp đèn phải được bật sáng ban đêm khi trên xe không có khách và tắt khi trên xe có khách. (xin bỏ đoạn: trong thời gian từ 19 giờ ngày hôm trước đến 05 giờ ngày hôm sau do thời tiết mỗi mùa, mỗi nơi một khác.)
Tại khoản 3. Xe taxi phải có thiết bị in hoá đơn hoặc phiếu thu tiền kết nối với đồng hồ tính tiền trên xe; lái xe phải in hóa đơn hoặc phiếu thu tiền và trả cho hành khách khi kết thúc hành trình. Phiếu thu tiền phải có các thông tin tối thiểu gồm: tên đơn vị kinh doanh vận tải, biển kiểm soát xe, cự ly chuyến đi (km) và tổng số tiền hành khách phải trả. Đồng hồ tính tiền và thiết bị in phải được gắn cố định tại vị trí hành khách dễ quan sát.

Góp ý khoản 3: Xe taxi phải có thiết bị in hoá đơn hoặc phiếu thu kết nối với đồng hồ tính tiền trên xe hoặc thiết bị điện tử trên xe sử dụng phần mềm đã được cơ quan quản lý nhà nước chấp thuận bằng văn bản, thiết bị điện tử trên xe phải có màn hình hiển thị các thông số cơ bản cho hành khách dễ dàng trông thấy. Lái xe phải in hoá đơn hoặc phiếu thu tiền và trả cho khách khi kết thúc hành trình. Phiếu thu tiền phải có các thông tin tối thiểu gồm tên đơn vị kinh doanh vận tải, biển kiểm soát xe, cự ly chuyến đi (km), thời gian chờ đợi, giá cước và tổng số tiền hành khách phải trả. Đồng hồ tính tiền và thiết bị in, màn hình hiển thị phải được gắn cố định tại vị trí hành khách dễ quan sát.


Tại khoản 4. Trên xe phải gắn đồng hồ tính tiền được cơ quan có thẩm quyền về đo lường kiểm định và kẹp chì.
Góp ý khoản 4: Trên xe phải gắn đồng hồ tính tiền hoặc thiết bị điện tử hiển thị các thông số cơ bản. Đồng hồ tính tiền được các cơ quan có thẩm quyền thực hiện hậu kiểm (UBND TP Hà Nội đề nghị bỏ đo lường kẹp chì đồng hồ tính tiền).
- Ý kiến tiếp thu: Các nội dung này đã được tiếp thu và giải trình ở trên, đồng thời đã quy định tại Điều 6 dự thảo Nghị định trình. Đối với đề xuất về đồng hồ tính tiền đã được giải trình ở các ý kiến nêu phần trên.
-Thêm khoản 7: Giá cước xe taxi thực hiện theo cơ chế giá thị trường. (Hà Nội: phải công khai giá).
- Ý kiến tiếp thu: Nội dung này đề nghị thực hiện theo quy định của pháp luật về giá.

-Thêm khoản 8: Xe taxi là phương tiện vận tải công cộng góp phần làm giảm ùn tắc giao thông trong đô thị nên không thuộc đối tượng chịu chi phối trong các kế hoạch, giải pháp chống ùn tắc giao thông trong đô thị trừ trường hợp đặc biệt. 
- Ý kiến tiếp thu: Nội dung định nghĩa này sẽ được đề xuất tiếp thu khi điều chỉnh sửa đổi Luật GTĐB năm 2008.

-Thêm khoản 9: Xe Taxi phải có Phù hiệu xe Taxi, có logo của doanh nghiệp, HTX kinh doanh vận tải.

- Khoản 7 (dự thảo) chuyển thành Khoản 10 (góp ý).

Điều 7. Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng

Góp ý: thay bằng “Kinh doanh VTHK không theo tuyến cố định”
- Ý kiến tiếp thu: Các nội dung này đã được tiếp thu và giải trình ở trên, đồng thời đã quy định tại Điều 6 dự thảo Nghị định trình.

Chương III: QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ
Điều 12. Điều kiện chung kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
Tại khoản 2. Phương tiện phải bảo đảm số lượng, chất lượng phù hợp với hình thức kinh doanh.

Góp ý: thay bằng “Đối với doanh nghiệp vận tải mới thành lập, phương tiện phải đảm bảo số lượng, chất lượng phù hợp với hình thức kinh doanh.”

Tại mục a khoản 2. Phương tiện phải thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải hoặc quyền sử dụng hợp pháp theo hợp đồng thuê phương tiện bằng văn bản của đơn vị kinh doanh vận tải với tổ chức, cá nhân hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Góp ý: mục a “Phương tiện phải thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải hoặc quyền sử dụng hợp pháp theo hợp đồng thuê phương tiện bằng văn bản của đơn vị kinh doanh vận tải với tổ chức, cá nhân hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh theo quy định của pháp luật trong đó quy định đơn vị kinh doanh vận tải có quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ quản lý, sử dụng, điều hành xe ô tô thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân .”
- Ý kiến tiếp thu: Các nội dung này đã được tiếp thu và quy định tại khoản 1 Điều 13 dự thảo Nghị định trình.

Thêm mục e, khoản 2. “Doanh nghiệp, HTX sử dụng phần mềm kết nối với khách hàng điều hành phương tiện, thu cước khách hàng cũng như báo cáo với các cơ quan quản lý nhà nước thì máy chủ phải đặt tại Việt Nam. Phần mềm phải được chấp thuận của Bộ Giao thông Vận tải. Đơn vị tính cước là tiền đồng Việt Nam.” 
Ý kiến tiếp thu: Nội dung này đã được quy định tại Điều 15, Điều 16, Điều 37 dự thảo Nghị định trình.

Điều 16. Điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi

1. Doanh nghiệp, hợp tác xã có đủ các điều kiện quy định tại Điều 12 (trừ  điểm c khoản 3 Điều 12) của Nghị định này.

Góp ý khoản 1: “Doanh nghiệp, hợp tác xã có đủ các điều kiện quy định tại Điều 12 và Điều 6 (trừ điểm c khoản 3 Điều 12) của Nghị định này.”
Điều 17. Điều kiện kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, vận tải khách du lịch bằng xe ô tô

Góp ý: Điều 17. Điều kiện kinh doanh vận tải hành khách không theo tuyến cố định, vận tải khách du lịch bằng xe ô tô. 

Thêm: Trường hợp xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách không theo tuyến cố định sử dụng hợp đồng vận tải điện tử có sức chứa từ 09 chỗ trở xuống (kể cả người lái) đươc quy định tại điều 16: Điều kiện kinh doanh  vận tải hành khách bằng taxi của Nghị định này.
Ý kiến tiếp thu: Các nội dung này đã được tiếp thu và điều chỉnh trong dự thảo Nghị định trình.

Chương IV: QUY ĐỊNH VỀ HỢP ĐỒNG VẬN TẢI

Trong chương này, chúng tôi chỉ góp ý các nguyên tắc cơ bản chi phối các điều quy định:

Tại Điều 20. Quy định đối với đơn vị cung cấp ứng dụng kết nối hợp đồng vận tải điện tử
Tại khoản 2 điều 20: Thêm ý: Các đơn vị cung ứng phần mềm kết nối chỉ được thực hiện chức năng Tại Khoản 10, Điều 3 Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/05/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Công nghệ thông tin quy định: “Dịch vụ phần mềm là hoạt động trực tiếp hỗ trợ, phục vụ việc sản xuất, cài đặt, khai thác, sử dụng, nâng cấp, bảo hành, bảo trì phần mềm và các hoạt động tương tự khác liên quan đến phần mềm”.

- Tại Khoản 3, Điều 9 Nghị định này quy định:

“Các loại sản phẩm phần mềm bao gồm: Dịch vụ quản trị, bảo hành, bảo trì hoạt động của phần mềm và hệ thống thông tin; Dịch vụ tư vấn, đánh giá, thẩm định chất lượng phần mềm; Dịch vụ tư vấn, xây dựng dự án phần mềm; Dịch vụ tư vấn định giá phần mềm; Dịch vụ chuyển giao công nghệ phần mềm; Dịch vụ tích hợp hệ thống; Dịch vụ bảo đảm an toàn, an ninh cho sản phẩm phần mềm, hệ thống thông tin; Dịch vụ phân phối, cung ứng sản phẩm phần mềm; Các dịch vụ phần mềm khác”.

Do vậy cần quy định rõ:

· Các đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng đặt xe chỉ cung cấp phầm mềm và dịch vụ về mặt kỹ thuật để duy trì phần mềm hoạt động; không thực hiện các hành vi sau đây (kể cả khi được doanh nghiệp vận tải ủy quyền):

· Thông báo và trực tiếp tuyển dụng lái xe và xe, quản lý, thưởng phạt, kỷ luật, chấm dứt hoạt động lái xe. 

· Trực tiếp điều hành phương tiện vận tải qua ứng dụng phần mềm. Quyết định hành trình xe.

· Trực tiếp định giá, điều chỉnh giá cước và thu tiền vận tải qua việc trực tiếp thu tiền cước từng lái xe của một hay nhiều doanh nghiệp kinh doanh vận tải, quyết định phân phối thu nhập.

· Ký hợp đồng trực tiếp với khách, xử lý khiếu nại của khách.

· Lấy vốn của mình từ các nguồn trong và ngoài nước thực hiện các chương trình quảng cáo tuyển dụng lái xe và bù đắp cho các chương trình khuyến mãi giảm giá trực tiếp cho hành khách cũng như dùng để hỗ trợ giá cước cho từng lái xe của một hoặc nhiều doanh nghiệp kinh doanh vận tải; thực hiện hành vi phá giá, lũng đoạn giá cước, chi phối thị trường vận tải.

Khoản 10. Điều 20 
“Nội dung này thể hiện rõ đơn vị cung ứng phần mềm kết nối trực tiếp điều hành xe và quyết định chấm dứt cung cấp dịch vụ kết nối, không phải là đơn vị kinh doanh vận tải quyết định việc này”. 

Bỏ nội dung này vì chỉ có doanh nghiệp kinh doanh vận tải mới có quyền trực tiếp điều hành xe, lái xe, quyền từ chối hoặc chấm dứt hợp đồng dịch vụ kết nối với với phương tiện, người lái xe. 

Hoặc sửa lại theo tinh thần đơn vị kinh doanh vận tải là người quyết định: Trường hợp công ty cung ứng phần mềm đảm nhận dịch vụ kết nối, sau khi nhận được quyết định xử lý lái xe của doanh nghiệp kinh doanh vận tải, đơn vị cung ứng phần mềm kết nối phải thông báo ngay cho doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải danh sách phương tiện bị từ chối hoặc chấm dứt việc cung cấp dịch vụ kết nối hợp đồng vận tải điện tử.”


Tại Điều 21. Quy định đối với đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện Hợp đồng vận tải điện tử. Có hai trường hợp: Đơn vị kinh doanh vận tải mua đứt bản quyền phần mềm kết nối và chủ động sử dụng hoặc Đơn vị kinh doanh vận tải thuê dịch vụ kết nối của đơn vị cung ứng phần mềm kết nối.


Cả 2 trường hợp trên Đơn vị cung ứng phần mềm kết nối chỉ có trách nhiệm cung ứng và duy trì hoạt động về mặt kỹ thuật kết nối giữa doanh nghiệp vận tải, lái xe với hành khách; không thực hiện việc điều hành phương tiện, lái xe, định giá, khuyến mãi, thu cước .v.v… như đã nói ở trên nên điều chỉnh lại toàn bộ nội dung cho phù hợp tinh thần trên.

Tại khoản 9 điều 21. Giải quyết các khiếu nại của khách hàng thuộc trách nhiệm của đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải theo quy định của pháp luật.

Cần nói rõ “đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải” là đơn vị kinh doanh vận tải chứ không phải đơn vị cung cấp phần mềm kết nối?
Ý kiến tiếp thu: Tất cả các nội dung trên đã được tiếp thu và quy định phù hợp trong các Điều 3, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 15, Điều 16 và Điều 37 dự thảo Nghị định trình.

Chương V: QUY ĐỊNH VỀ CẤP, THU HỒI GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ, PHÙ HIỆU, BIỂN HIỆU, CÔNG BỐ BẾN XE HÀNG, ĐĂNG KÝ, NGỪNG HOẠT ĐỘNG TUYẾN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CỐ ĐỊNH, ĐÌNH CHỈ KHAI THÁC TUYẾN

Góp ý: Tại chương này cần thêm quy định xử lý vi phạm của đơn vị cung ứng phần mềm kết nối.

Tại Điều 25. Thu hồi Giấy phép kinh doanh. 
Khoản 1. Đơn vị kinh doanh vận tải bị thu hồi Giấy phép kinh doanh không thời hạn một trong các trường hợp sau đây:
c) Chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật hoặc theo đề nghị của đơn vị kinh doanh vận tải.
Góp ý:Thêm mục d:
d) Vi phạm các điều kiện kinh doanh vận tải tại nghị định này sau khi được cơ quan quản lý Nhà nước cảnh báo lần thứ 2.

Thêm khoản 4: “Thu hồi giấy phép kinh doanh đối với đơn vị cung cấp ứng dụng kết nối hợp đồng vận tải điện tử khi vi phạm những quy định trong Nghị định này và các quy định khác có liên quan về thương mại điện tử sau khi đã được các cơ quan quản lý Nhà nước cảnh cáo nhưng vẫn  tiếp tục vi phạm.”
Khoản 4 dự thảo chuyển thành 5 
Điều 28. Quy định về sử dụng, cấp phù hiệu, biển hiệu
Tại khoản 1. Đơn vị kinh doanh có Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch, xe kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc, xe kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường được Sở Giao thông vận tải nơi đơn vị đặt trụ sở chính hoặc trụ sở chi nhánh cấp phù hiệu, biển hiệu cho xe ô tô tham gia kinh doanh trong danh sách xe do đơn vị đề nghị cấp mới, cấp lại (khi phù hiệu, biển hiệu hết hiệu lực, bị mất hoặc bị hư hỏng). 

Xe ô tô kinh doanh vận tải khách du lịch được phép kinh doanh vận tải khách theo hợp đồng. Đơn vị kinh doanh vận tải có văn bản gửi Sở Giao thông vận tải để được cấp phù hiệu xe hợp đồng theo quy định. 

Góp ý: “theo hợp đống”thay bằng”không theo tuyến cố định”
Xe ô tô có phù hiệu "XE TAXI" được tham gia kinh doanh vận tải khách sử dụng hợp đồng vận tải điện tử.

Góp ý : Bỏ vì đã điều chỉnh tại điều 6 Kinh doanh VTHKCC bằng xe taxi
Chương VI: TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 33. Bộ Khoa học và Công nghệ
Tại khoản 2. Tổ chức thực hiện việc kiểm định đồng hồ tính tiền trên xe taxi.
Góp ý thay chữ kiểm định = hậu kiểm (TP Hà Nội đề nghị bỏ)
Ý kiến tiếp thu: Các nội dung trên đã được xem xét đề tiếp thu điều chỉnh phù hợp trong dự thảo Nghị định trình.

Điều 34. Bộ Thông tin và Truyền thông
3. Thêm khoản 3 - Kiểm tra Máy chủ phải đăt tại Việt Nam: Các dịch vụ kết nối phần mềm đặt xe qua mạng phải đặt tên miền với đuôi .vn và đặt máy chủ vật lý tại Việt Nam cho toàn bộ các kết nối có phát giao dịch tại lãnh thổ Việt Nam.
- Kiểm tra và chấp thuận cho phép sử dụng phần mềm ứng dụng trên nền tảng website hoặc ứng dụng di động, ứng dụng mở khác để kết nối giữa đơn vị kinh doanh vận tải hoặc lái xe và hành khách. Đảm bảo phần mềm không có cài đặt ứng dụng nhằm đối phó với cơ quan quản lý Nhà nước, làm sai lệch các thông số ảnh hưởng quyền lợi của doanh nghiệp vận tải, khách hàng cũng như của Nhà nước, vi phạm quyền riêng tư, thậm chí cỏ thể sử dụng mạng kết nối với lái xe để chống lại Nhà nước Việt Nam cần được quy định rõ.
Ý kiến tiếp thu: Nội dung trên đã được giải trình. Việc quản lý mạng và giao dịch điện tử được điều chỉnh theo hướng dẫn của Luật chuyên ngành.

 
Điều 37. Bộ Tài chính

Thêm khoản 4. Thực hiện việc kiểm tra các vi phạm về quản lý giá như liên kết giá giá, khuyến mãi, nguồn vốn khuyến mãi và cạnh tranh lành mạnh.
Ý kiến tiếp thu: Nội dung này đã được quy định trong Nghị định và thông tư hướng dẫn về quản lý giá; các quy định về cạnh tranh.

Điều 38. Bộ Công Thương

Tại khoản 2. Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải quy định và hướng dẫn về phần mềm quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; phần mềm ứng dụng trên nền tảng website hoặc ứng dụng di động, ứng dụng mở khác để kết nối giữa đơn vị kinh doanh vận tải hoặc lái xe và hành khách.

Nhận xét: Thấy giống nội dung khoản 2, Điều 34. Bộ Thông tin và Truyền thông, vậy Bộ nào là chính trong nhiệm vụ này?
Ý kiến tiếp thu: Tiếp thu và điều chỉnh trong khoản 2 Điều 29, khoản 2 Điều 33 của dự thảo Nghị định trình.

Điều 40. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Tại khoản 3. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định của Nghị định này và các quy định pháp luật khác liên quan trên địa bàn địa phương.

Góp ý thêm: Kiểm tra và xử lý.

Thêm ý: Rút giấy phép kinh doanh vận tải, kinh doanh phần mềm ứng dụng kết nối, dịch vụ hỗ trợ vận tải đối với các đơn vị vi phạm quy định.

Xem xét Chấp thuận các đơn vị triển khai các ứng dụng công nghệ cho hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn.
Ý kiến tiếp thu: Nội dung này thực hiện theo quy định của Luật thương mại điện tử.
Điều 42. Chế độ kiểm tra thực hiện quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh của đơn vị kinh doanh vận tải.

Góp ý thêm ý: Và các quy định khác có liên quan đến kinh doanh vận tải.
Ý kiến tiếp thu: Nội dung này tiếp thu và bổ sung trong dự thảo Nghị định trình.
13. HIỆP HỘI TAXI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Văn bản số 26/HHTX-2017 ngày 15/12/2017) 

1. Đề nghị 
- Vận tải hành khách Nội tỉnh: vận chuyển trong thành phố, địa phương. Được chia làm hai hình thức: vận chuyển có tuyến (xe buýt) và không có tuyến: vận chuyển hành khách bằng taxi và xe hợp đồng điện tử từ 09 chỗ trở xuống (theo định nghĩa mới và nên giữ nguyên tên Taxi) với xe từ 09 chỗ trở xuống. 
- Vận tải hành khách Liên tỉnh: vận chuyển khách từ thành phố, địa phương đến thành phố và địa phương khác (chủ yếu cho xe từ 10 chỗ trở lên). Điều này khắc phục được tình trạng: cùng hình thức vận tải giống nhau giữa taxi và xe hợp đồng điện tử (từ 09 chỗ trở xuống) nhưng điều kiện kinh doanh lại hết sức khác nhau ngay tại dự thảo nghị định. 
Vì vậy, chúng tôi đề nghị: cùng một hình thức hoạt động vận tải như nhau thì cùng một điều kiện kinh doanh, điều này giúp công tác quản lý Nhà nước và của các tổ chức kinh tế kinh doanh vận tải được nâng cao.
Ý kiến tiếp thu: Các nội dung này sẽ được nghiên cứu, tiếp thu khi sửa Luật GTĐB năm 2008.
- Grab và Uber là hai doanh nghiệp vận tải hành khách taxi. Đơn vị cung cấp phần mềm chỉ cung cấp phần mềm, không được định giá cước, không sử dụng nguồn vốn của mình để khuyến mãi, không điều hành trực tiếp vận tải, không ký hợp đồng trực tiếp với lái xe mà chỉ ký hợp đồng với đơn vị vận tải.

- Cần có xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị vận tải hành khách ký hợp đồng với các đơn vị cung cấp phần mêm trong việc: Hợp đồng điện tử là ký kết giữa người vận tải và hành khách, đơn vị vận tải phải xác định giá cả, chế độ khuyến mãi, nguồn vốnkhuyến mãi, trách nhiệm vận chuyển và xử lý tranh chấp với khách hàng cũng như các quyền lợi về bảo hiểm đối với lái xe.

-  Cần có điều ngăn cấm việc sử dụng nguồn vốn nước ngoài dung vào việc khuyến mãi, quảng cáo để thao túng, chiếm thị trường vận tải hành khách bằng taxi rồi báo lỗ.

- Cần quy định máy chủ phải đặt ở Việt Nam, Hợp đồng phải ký và xử lý tranh chấp tại Việt Nam.

- Ở đây có yếu tố nước ngoài, nên cần bổ sung trách nhiệm, năng lực quản lý của các ngành và liên kết giữa các ngành để quản lý hướng dẫn quy định pháp lý cần thiết, (như ký hợp đồng, quy định quản lý…) đồng thời để cùng quản lý và xác định đúng số phương tiện (ô tô và xe máy) đã ký kết với đơn vị cung ứng phần mềm nêu trên.

- Hiện tượng sử dụng phần mềm có cài đặt nhằm làm đối phó với cơ quan quản lý Nhà nước, có thể sai lệch các thông số, vi phạm quyền riêng tư, thậm chí cỏ thể sử dụng mạng kết nối với lái xe để chống lại nhà nước Việt Nam cần được quy định rõ.

- Cần chấm dứt ngay khi hết thời hạn thí điểm và tổ chức chấn chỉnh xử lý sai sót giải quyết những tồn đọng sau khi hết thời gian thí điểm của Quyết định 24 của Bộ Giao thông Vận tải trong khi chưa ban hành nghị định mới.

- Bỏ Chương 4 Quy định về Hợp đồng vận tải điện tử. Bởi vì đã xác định đơn vị cung cấp phần mềm như Grab – Uber là đơn vị vận tải Taxi hành khách bằng taxi. Nhân đây cũng lưu ý: Tòa án công lý Châu Âu đã xác định Uber là đơn vị kinh doanh vận tải và áp dụng trên toàn Châu Âu.

Những góp ý của chúng tôi tại các văn bản đã gửi Quý Bộ góp ý Nghị định 86, Thông tư, quy định khác có liên quan đến hoạt động taxi như thời gian đăng kiểm 6 tháng, thời gian nghỉ của lái xe 15 phút … xin được tiếp tục xem xét và có văn bản trả lời theo tinh thần của Nghị định mới.
Ý kiến tiếp thu: Tất cả các nội dung nêu trên đều đã được giải trình và làm rõ thông qua ý kiến của các Bộ, ngành và hiệp hội.

Bộ GTVT kính báo cáo nội dung tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô./.
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